
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

DANH SÁCH ĐĂNG KÝ NGƯỜI HÀNH NGHỀ  

1. Tên cơ sở khám bệnh, chữa bệnh: TRUNG TÂM Y TẾ KHU VỰC HÒA VANG 

2. Địa chỉ: Đường Trường Sơn, xã Bà Nà, thành phố Đà Nẵng 

3. Thời gian làm việc hằng ngày của cơ sở khám bệnh, chữa bệnh:  

- Giờ làm việc hành chính: Từ thứ 2 đến thứ 6, buổi sáng từ 7h00-11h30 và 

buổi chiều từ 13h30-17h00. 

- Thời gian hoạt động khám bệnh, chữa bệnh: 24/24 giờ các ngày trong tuần. 

4. Danh sách đăng ký người hành nghề khám bệnh, chữa bệnh: 

Stt Họ và tên 
Số 

CCHN 

Phạm vi hành 

nghề 

Thời gian đăng ký 

hành nghề tại cơ sở 

khám bệnh chữa 

bệnh 

Vị trí 

chuyên 

môn 

Thời 

gian 

đăng ký 

hành 

nghề tại 

cơ sở 

khám 

bệnh 

chữa 

bệnh 

khác 

(nếu có) 

Ghi chú 

1  
Võ Quang 

Vinh 

002413/

ĐNA-

CCHN 

Khám bệnh, chữa 

bệnh chuyên khoa 

Nội 

Từ thứ 2 đến thứ 6  

+ Sáng: 7h00-11h30; 

+ Chiều: 13h30-17h00 

- Tham gia trực và 

khám bệnh chữa 

bệnh ngoài giờ theo 

phân công 

Bác sỹ, 

Giám đốc. 

Người 

chịu trách 

nhiệm 

chuyên 

môn kỹ 

thuật/ Phụ 

trách 

chuyên 

môn khoa 

Nội TH - 

TN 

Không  

2  Trần Sỹ 

001483/

ĐNA-

CCHN 

Khám bệnh, chữa 

bệnh đa khoa 

Từ thứ 2 đến thứ 6  

+ Sáng: 7h00-11h30; 

+ Chiều: 13h30-17h00 

- Tham gia trực và 

khám bệnh chữa 

bệnh ngoài giờ theo 

phân công 

Bác sỹ, 

Phó Giám 

đốc/ Tham 

gia KCB 

tại khoa 

Nội TH-

TN 

Không 

 



2 
 

Stt Họ và tên 
Số 

CCHN 

Phạm vi hành 

nghề 

Thời gian đăng ký 

hành nghề tại cơ sở 

khám bệnh chữa 

bệnh 

Vị trí 

chuyên 

môn 

Thời 

gian 

đăng ký 

hành 

nghề tại 

cơ sở 

khám 

bệnh 

chữa 

bệnh 

khác 

(nếu có) 

Ghi chú 

3  
Lê Huy 

Vũ 

002855/

ĐNA-

CCHN 

Khám bệnh, chữa 

bệnh chuyên khoa 

Răng - Hàm - Mặt 

Từ thứ 2 đến thứ 6  

+ Sáng: 7h00-11h30; 

+ Chiều: 13h30-17h00 

- Tham gia trực và 

khám bệnh chữa 

bệnh ngoài giờ theo 

phân công 

Bác sỹ, 

Phó Giám 

đốc/Tham 

gia KCB 

khoa Liên 

chuyên 

khoa 

- Phòng 

khám 

Nha 

Khoa 

Thẩm Mĩ 

Trân 

Châu, 

Thôn Phú 

Hòa 2, xã 

Bà Nà, 

TP Đà 

Nẵng 

- Chuyên 

môn: Bác 

sĩ CKI 

Răng 

Hàm Mặt 

- Thời 

gian từ 

thứ 2 đến 

thứ 6: 

11h30-

13h30 

- Thứ bảy 

chủ nhật: 

7h00 

11h00; 

14h00-

21h00, 

ngoại trừ 

các ngày 

trực tại 

TTYT 

Hòa 

Vang 

 



3 
 

Stt Họ và tên 
Số 

CCHN 

Phạm vi hành 

nghề 

Thời gian đăng ký 

hành nghề tại cơ sở 

khám bệnh chữa 

bệnh 

Vị trí 

chuyên 

môn 

Thời 

gian 

đăng ký 

hành 

nghề tại 

cơ sở 

khám 

bệnh 

chữa 

bệnh 

khác 

(nếu có) 

Ghi chú 

4  
Nguyễn 

Đình Vĩnh 

0005947/

ĐNA-

CCHN 

Khám bệnh, chữa 

bệnh đa khoa; 

Khám bệnh, chữa 

bệnh chuyên khoa 

gây mê hồi sức 

Từ thứ 2 đến thứ 6  

+ Sáng: 7h00-11h30; 

+ Chiều: 13h30-17h00 

- Tham gia trực và 

khám bệnh chữa 

bệnh ngoài giờ theo 

phân công 

Bác sỹ, 

Khoa Gây 

mê - Hồi 

sức cấp 

cứu/Phụ 

trách 

chuyên 

môn khoa 

GM-

HSCC 

Không 

 

5  
Dương 

Viết Quý 

000313/

ĐNA-

GPHN 

Y khoa 

Từ thứ 2 đến thứ 6  

+ Sáng: 7h00-11h30; 

+ Chiều: 13h30-17h00 

- Tham gia trực và 

khám bệnh chữa 

bệnh ngoài giờ theo 

phân công 

Bác sỹ, 

Khoa GM-

HSCC 

Không  

6  

Nguyễn 

Thị Yến 

Lai 

004650/

ĐNA-

CCHN 

Chăm sóc người 

bệnh theo chuyên 

khoa gây mê hồi 

sức 

Từ thứ 2 đến thứ 6  

+ Sáng: 7h00-11h30; 

+ Chiều: 13h30-17h00 

- Tham gia trực và 

khám bệnh chữa 

bệnh ngoài giờ theo 

phân công 

Điều 

dưỡng, 

Khoa Gây 

mê - Hồi 

sức cấp 

cứu 

Không 

 

7  

Phạm Thị 

Ngọc 

Châu 

0005428/

ĐNA-

CCHN 

Theo Quyết định 

số 41/2005/QĐ-

BNV ngày 

22/4/2005 của Bộ 

Nội vụ ban hành 

tiêu chuẩn nghiệp 

vụ ngạch viên 

chức điều dưỡng 

Từ thứ 2 đến thứ 6  

+ Sáng: 7h00-11h30; 

+ Chiều: 13h30-17h00 

- Tham gia trực và 

khám bệnh chữa 

bệnh ngoài giờ theo 

phân công 

Điều 

dưỡng, 

Khoa Gây 

mê - Hồi 

sức cấp 

cứu 

Không 

 



4 
 

Stt Họ và tên 
Số 

CCHN 

Phạm vi hành 

nghề 

Thời gian đăng ký 

hành nghề tại cơ sở 

khám bệnh chữa 

bệnh 

Vị trí 

chuyên 

môn 

Thời 

gian 

đăng ký 

hành 

nghề tại 

cơ sở 

khám 

bệnh 

chữa 

bệnh 

khác 

(nếu có) 

Ghi chú 

8  
Huỳnh Thị 

Việt Hằng 

004756/

ĐNA-

CCHN 

Theo Quyết định 

số 41/2005/QĐ-

BNV ngày 

22/4/2005 của Bộ 

Nội vụ ban hành 

tiêu chuẩn nghiệp 

vụ ngạch viên 

chức điều dưỡng 

Từ thứ 2 đến thứ 6  

+ Sáng: 7h00-11h30; 

+ Chiều: 13h30-17h00 

- Tham gia trực và 

khám bệnh chữa 

bệnh ngoài giờ theo 

phân công 

Điều 

dưỡng, 

Khoa Gây 

mê - Hồi 

sức cấp 

cứu 

Không 

 

9  
Trà Thu 

Ngân 

000051/

QNA-

GPHN 

Điều dưỡng 

Từ thứ 2 đến thứ 6  

+ Sáng: 7h00-11h30; 

+ Chiều: 13h30-17h00 

- Tham gia trực và 

khám bệnh chữa 

bệnh ngoài giờ theo 

phân công 

Điều 

dưỡng, 

Khoa Gây 

mê - Hồi 

sức cấp 

cứu 

Không  

10  

Nguyễn 

Thị Út 

Minh 

002155/

ĐNA-

CCHN 

Theo Quyết định 

số 41/2005/QĐ-

BNV ngày 

22/4/2005 của Bộ 

Nội vụ ban hành 

tiêu chuẩn nghiệp 

vụ ngạch viên 

chức điều dưỡng 

Từ thứ 2 đến thứ 6  

+ Sáng: 7h00-11h30; 

+ Chiều: 13h30-17h00 

- Tham gia trực và 

khám bệnh chữa 

bệnh ngoài giờ theo 

phân công 

Điều 

dưỡng, 

Khoa Gây 

mê - Hồi 

sức cấp 

cứu 

Không 

 

11  

Phạm Thị 

Xuân 

Thủy 

002564/

ĐNA-

CCHN 

Theo Quyết định 

số 41/2005/QĐ-

BNV ngày 

22/4/2005 của Bộ 

Nội vụ ban hành 

tiêu chuẩn nghiệp 

vụ ngạch viên 

chức điều dưỡng 

Từ thứ 2 đến thứ 6  

+ Sáng: 7h00-11h30; 

+ Chiều: 13h30-17h00 

- Tham gia trực và 

khám bệnh chữa 

bệnh ngoài giờ theo 

phân công 

Điều 

dưỡng, 

Khoa Gây 

mê - Hồi 

sức cấp 

cứu 

Không 

 



5 
 

Stt Họ và tên 
Số 

CCHN 

Phạm vi hành 

nghề 

Thời gian đăng ký 

hành nghề tại cơ sở 

khám bệnh chữa 

bệnh 

Vị trí 

chuyên 

môn 

Thời 

gian 

đăng ký 

hành 

nghề tại 

cơ sở 

khám 

bệnh 

chữa 

bệnh 

khác 

(nếu có) 

Ghi chú 

12  
Đặng Thị 

Nga 

007027/

ĐNA-

CCHN 

Theo Thông tư 

liên tịch số 

26/2015/TTLT-

BYT-BNV ngày 

07/10/2015 của 

Bộ Y tế, Bộ Nội 

vụ quy định mã 

số, tiêu chuẩn 

chức danh nghề 

nghiệp điều 

dưỡng 

Từ thứ 2 đến thứ 6  

+ Sáng: 7h00-11h30; 

+ Chiều: 13h30-17h00 

- Tham gia trực và 

khám bệnh chữa 

bệnh ngoài giờ theo 

phân công 

Điều 

dưỡng, 

Khoa Gây 

mê - Hồi 

sức cấp 

cứu 

Không 

 

13  

Nguyễn 

Thị Ngọc 

Ha 

005270/

QNG-

CCHN 

Thực hiện theo 

chức năng nhiệm 

vụ của Điều 

dưỡng quy định 

tại Thông tư liên 

tịch số 

26/2015/TTLT-

BYT-BNV ngày 

07/10/2015 

Từ thứ 2 đến thứ 6  

+ Sáng: 7h00-11h30; 

+ Chiều: 13h30-17h00 

- Tham gia trực và 

khám bệnh chữa 

bệnh ngoài giờ theo 

phân công 

Điều 

dưỡng, 

Khoa Gây 

mê - Hồi 

sức cấp 

cứu 

Không 

 

14  
Trần Thị 

Hạ Lan 

007651/

ĐNA-

CCHN 

Theo Thông tư 

liên tịch số 

26/2015/TTLT-

BYT-BNV ngày 

07/10/2015 của 

Bộ Y tế, Bộ Nội 

vụ quy định mã 

số, tiêu chuẩn 

chức danh nghề 

nghiệp điều 

dưỡng 

Từ thứ 2 đến thứ 6  

+ Sáng: 7h00-11h30; 

+ Chiều: 13h30-17h00 

- Tham gia trực và 

khám bệnh chữa 

bệnh ngoài giờ theo 

phân công 

Điều 

dưỡng, 

Khoa Gây 

mê - Hồi 

sức cấp 

cứu 

Không 

 



6 
 

Stt Họ và tên 
Số 

CCHN 

Phạm vi hành 

nghề 

Thời gian đăng ký 

hành nghề tại cơ sở 

khám bệnh chữa 

bệnh 

Vị trí 

chuyên 

môn 

Thời 

gian 

đăng ký 

hành 

nghề tại 

cơ sở 

khám 

bệnh 

chữa 

bệnh 

khác 

(nếu có) 

Ghi chú 

15  

Đặng 

Công 

Dương 

0005741/

ĐNA-

CCHN 

Theo Thông tư 

liên tịch số 

26/2015/TTLT-

BYT-BNV ngày 

07/10/2015 của 

Bộ Y tế, Bộ Nội 

vụ quy định mã 

số, tiêu chuẩn 

chức danh nghề 

nghiệp điều 

dưỡng 

Từ thứ 2 đến thứ 6  

+ Sáng: 7h00-11h30; 

+ Chiều: 13h30-17h00 

- Tham gia trực và 

khám bệnh chữa 

bệnh ngoài giờ theo 

phân công 

Điều 

dưỡng, 

Khoa Gây 

mê - Hồi 

sức cấp 

cứu 

Không  

16  

Nguyễn 

Thị Tường 

Vi 

006653/

ĐNA-

CCHN 

Theo Thông tư 

liên tịch số 

26/2015/TTLT-

BYT-BNV ngày 

07/10/2015 của 

Bộ Y tế, Bộ Nội 

vụ quy định mã 

số, tiêu chuẩn 

chức danh nghề 

nghiệp điều 

dưỡng 

Từ thứ 2 đến thứ 6  

+ Sáng: 7h00-11h30; 

+ Chiều: 13h30-17h00 

- Tham gia trực và 

khám bệnh chữa 

bệnh ngoài giờ theo 

phân công 

Điều 

dưỡng, 

Khoa Gây 

mê - Hồi 

sức cấp 

cứu 

Không 

 

17  
Lê Thị 

Kiều Phúc 

008546/

ĐNA-

CCHN 

Theo Thông tư 

liên tịch số 

26/2015/TTLT-

BYT-BNV ngày 

07/10/2015 của 

Bộ Y tế, Bộ Nội 

vụ quy định mã 

số tiêu chuẩn 

chức danh nghề 

nghiệp điều 

dưỡng 

Từ thứ 2 đến thứ 6  

+ Sáng: 7h00-11h30; 

+ Chiều: 13h30-17h00 

- Tham gia trực và 

khám bệnh chữa 

bệnh ngoài giờ theo 

phân công 

Điều 

dưỡng, 

Khoa Gây 

mê - Hồi 

sức cấp 

cứu 

Không 

 



7 
 

Stt Họ và tên 
Số 

CCHN 

Phạm vi hành 

nghề 

Thời gian đăng ký 

hành nghề tại cơ sở 

khám bệnh chữa 

bệnh 

Vị trí 

chuyên 

môn 

Thời 

gian 

đăng ký 

hành 

nghề tại 

cơ sở 

khám 

bệnh 

chữa 

bệnh 

khác 

(nếu có) 

Ghi chú 

18  
Lê Thị 

Thiện 

0005728/

ĐNA-

CCHN 

Theo Quyết định 

số 41/2005/QĐ-

BNV ngày 

22/4/2005 của Bộ 

Nội vụ ban hành 

tiêu chuẩn nghiệp 

vụ ngạch viên 

chức điều dưỡng 

Từ thứ 2 đến thứ 6  

+ Sáng: 7h00-11h30; 

+ Chiều: 13h30-17h00 

- Tham gia trực và 

khám bệnh chữa 

bệnh ngoài giờ theo 

phân công 

Điều 

dưỡng, 

Khoa 

Kiểm soát 

nhiễm 

khuẩn 

Không 

 

19  
Đào Thị 

Trọng 

003184/

ĐNA-

CCHN 

Theo Quyết định 

số 41/2005/QĐ-

BNV ngày 

22/4/2005 của Bộ 

Nội vụ ban hành 

tiêu chuẩn nghiệp 

vụ ngạch viên 

chức điều dưỡng 

Từ thứ 2 đến thứ 6  

+ Sáng: 7h00-11h30; 

+ Chiều: 13h30-17h00 

- Tham gia trực và 

khám bệnh chữa 

bệnh ngoài giờ theo 

phân công 

Điều 

dưỡng, 

Khoa 

Kiểm soát 

nhiễm 

khuẩn 

Không 

 

20  
Hà Thị 

Anh 

006117/

ĐNA-

CCHN 

Theo Thông tư 

liên tịch số 

26/2015/TTLT-

BYT-BNV ngày 

07/10/2015 của 

Bộ Y tế, Bộ Nội 

vụ quy định mã 

số, tiêu chuẩn 

chức danh nghề 

nghiệp hộ sinh 

Từ thứ 2 đến thứ 6  

+ Sáng: 7h00-11h30; 

+ Chiều: 13h30-17h00 

- Tham gia trực và 

khám bệnh chữa 

bệnh ngoài giờ theo 

phân công 

Hộ sinh, 

Khoa 

Kiểm soát 

nhiễm 

khuẩn 

Không 

 

21  
Nguyễn 

Thị Tâm 

002001/

ĐNA-

CCHN 

Theo Quyết định 

số 41/2005/QĐ-

BNV ngày 

22/4/2005 của Bộ 

Nội vụ ban hành 

tiêu chuẩn nghiệp 

vụ ngạch viên 

chức điều dưỡng 

Từ thứ 2 đến thứ 6  

+ Sáng: 7h00-11h30; 

+ Chiều: 13h30-17h00 

- Tham gia trực và 

khám bệnh chữa 

bệnh ngoài giờ theo 

phân công 

Điều 

dưỡng, 

Khoa 

Kiểm soát 

nhiễm 

khuẩn 

Không 
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Stt Họ và tên 
Số 

CCHN 

Phạm vi hành 

nghề 

Thời gian đăng ký 

hành nghề tại cơ sở 

khám bệnh chữa 

bệnh 

Vị trí 

chuyên 

môn 

Thời 

gian 

đăng ký 

hành 

nghề tại 

cơ sở 

khám 

bệnh 

chữa 

bệnh 

khác 

(nếu có) 

Ghi chú 

22  
Ngô Thị 

Ni 

0005099/

ĐNA-

CCHN 

Theo Quyết định 

số 41/2005/QĐ-

BNV ngày 

22/4/2005 của Bộ 

Nội vụ ban hành 

tiêu chuẩn nghiệp 

vụ ngạch viên 

chức điều dưỡng 

Từ thứ 2 đến thứ 6  

+ Sáng: 7h00-11h30; 

+ Chiều: 13h30-17h00 

- Tham gia trực và 

khám bệnh chữa 

bệnh ngoài giờ theo 

phân công 

Điều 

dưỡng, 

Khoa 

Khám 

bệnh 

Không 

 

23  

Đặng 

Công 

Quýt 

001615/

ĐNA-

CCHN 

Khám bệnh, chữa 

bệnh đa khoa; 

siêu âm tổng quát, 

đo điện tim; 

Chăm sóc sức 

khỏe ban đầu theo 

nguyên lý y học 

gia đình 

Từ thứ 2 đến thứ 6  

+ Sáng: 7h00-11h30; 

+ Chiều: 13h30-17h00 

- Tham gia trực và 

khám bệnh chữa 

bệnh ngoài giờ theo 

phân công 

Bác 

sỹ/Chịu 

trách 

nhiệm 

chuyên 

môn khoa 

Khám 

bệnh 

Không 

 

24  

Trần 

Nguyên 

Trung 

0005046/

ĐNA-

CCHN 

Khám bệnh, chữa 

bệnh đa khoa; 

khám bệnh, chữa 

bệnh chuyên khoa 

xét nghiệm 

Từ thứ 2 đến thứ 6  

+ Sáng: 7h00-11h30; 

+ Chiều: 13h30-17h00 

- Tham gia trực và 

khám bệnh chữa 

bệnh ngoài giờ theo 

phân công 

Bác sĩ, 

Khoa 

Khám 

bệnh 

Không 

 

25  

Trần 

Nguyệt 

Quế 

000460/

ĐNA-

GPHN 

Y khoa 

Từ thứ 2 đến thứ 6  

+ Sáng: 7h00-11h30; 

+ Chiều: 13h30-17h00 

- Tham gia trực và 

khám bệnh chữa 

bệnh ngoài giờ theo 

phân công 

Bác sĩ, 

Khoa 

Khám 

bệnh 

Không  



9 
 

Stt Họ và tên 
Số 

CCHN 

Phạm vi hành 

nghề 

Thời gian đăng ký 

hành nghề tại cơ sở 

khám bệnh chữa 

bệnh 

Vị trí 

chuyên 

môn 

Thời 

gian 

đăng ký 

hành 

nghề tại 

cơ sở 

khám 

bệnh 

chữa 

bệnh 

khác 

(nếu có) 

Ghi chú 

26  
Trần Thị 

Dạ Nhung 

004752/

ĐNA-

CCHN 

Theo Quyết định 

số 41/2005/QĐ-

BNV ngày 

22/4/2005 của Bộ 

Nội vụ ban hành 

tiêu chuẩn nghiệp 

vụ ngạch viên 

chức điều dưỡng 

Từ thứ 2 đến thứ 6  

+ Sáng: 7h00-11h30; 

+ Chiều: 13h30-17h00 

- Tham gia trực và 

khám bệnh chữa 

bệnh ngoài giờ theo 

phân công 

Điều 

dưỡng, 

Khoa 

Khám 

bệnh 

Không 

 

27  
Trần Thị 

Tiếp 

004631/

ĐNA-

CCHN 

Theo Quyết định 

số 41/2005/QĐ-

BNV ngày 

22/4/2005 của Bộ 

Nội vụ ban hành 

tiêu chuẩn nghiệp 

vụ ngạch viên 

chức điều dưỡng 

Từ thứ 2 đến thứ 6  

+ Sáng: 7h00-11h30; 

+ Chiều: 13h30-17h00 

- Tham gia trực và 

khám bệnh chữa 

bệnh ngoài giờ theo 

phân công 

Điều 

dưỡng, 

Khoa 

Khám 

bệnh 

Không 

 

28  
Đặng Thị 

Hồng Na 

004672/

ĐNA-

CCHN 

Theo Quyết định 

số 41/2005/QĐ-

BNV ngày 

22/4/2005 của Bộ 

Nội vụ ban hành 

tiêu chuẩn nghiệp 

vụ ngạch viên 

chức điều dưỡng 

Từ thứ 2 đến thứ 6  

+ Sáng: 7h00-11h30; 

+ Chiều: 13h30-17h00 

- Tham gia trực và 

khám bệnh chữa 

bệnh ngoài giờ theo 

phân công 

Điều 

dưỡng, 

Khoa 

Khám 

bệnh 

Không 

 

29  

Đỗ Thị 

Thùy 

Dung 

004657/

ĐNA-

CCHN 

Theo Thông tư 

liên tịch số 

26/2015/TTLT-

BYT-BNV ngày 

07/10/2015 của 

Bộ Y tế, Bộ Nội 

vụ quy định mã 

số, tiêu chuẩn 

chức danh nghề 

nghiệp điều 

dưỡng 

Từ thứ 2 đến thứ 6  

+ Sáng: 7h00-11h30; 

+ Chiều: 13h30-17h00 

- Tham gia trực và 

khám bệnh chữa 

bệnh ngoài giờ theo 

phân công 

Điều 

dưỡng, 

Khoa 

Khám 

bệnh 

Không 

 



10 
 

Stt Họ và tên 
Số 

CCHN 

Phạm vi hành 

nghề 

Thời gian đăng ký 

hành nghề tại cơ sở 

khám bệnh chữa 

bệnh 

Vị trí 

chuyên 

môn 

Thời 

gian 

đăng ký 

hành 

nghề tại 

cơ sở 

khám 

bệnh 

chữa 

bệnh 

khác 

(nếu có) 

Ghi chú 

30  
Lê Thị 

Ánh Trúc 

004903/

ĐNA-

CCHN 

Theo Quyết định 

số 41/2005/QĐ-

BNV ngày 

22/4/2005 của Bộ 

Nội vụ ban hành 

tiêu chuẩn nghiệp 

vụ ngạch viên 

chức điều dưỡng 

Từ thứ 2 đến thứ 6  

+ Sáng: 7h00-11h30; 

+ Chiều: 13h30-17h00 

- Tham gia trực và 

khám bệnh chữa 

bệnh ngoài giờ theo 

phân công 

Điều 

dưỡng, 

Khoa 

Khám 

bệnh 

Không 

 

31  

Tăng Thị 

Thùy 

Dương 

006301/

ĐNA-

CCHN 

Theo Thông tư 

liên tịch số 

26/2015/TTLT-

BYT-BNV ngày 

07/10/2015 của 

Bộ Y tế, Bộ Nội 

vụ quy định mã 

số, tiêu chuẩn 

chức danh nghề 

nghiệp điều 

dưỡng 

Từ thứ 2 đến thứ 6  

+ Sáng: 7h00-11h30; 

+ Chiều: 13h30-17h00 

- Tham gia trực và 

khám bệnh chữa 

bệnh ngoài giờ theo 

phân công 

Điều 

dưỡng, 

Khoa 

Khám 

bệnh 

Không 

 

32  

Nguyễn 

Thị Bích 

Tâm 

004954/

ĐNA-

CCHN 

Theo Quyết định 

số 41/2005/QĐ-

BNV ngày 

22/4/2005 của Bộ 

Nội vụ ban hành 

tiêu chuẩn nghiệp 

vụ ngạch viên 

chức điều dưỡng 

Từ thứ 2 đến thứ 6  

+ Sáng: 7h00-11h30; 

+ Chiều: 13h30-17h00 

- Tham gia trực và 

khám bệnh chữa 

bệnh ngoài giờ theo 

phân công 

Điều 

dưỡng, 

Khoa 

Khám 

bệnh 

Không 

 



11 
 

Stt Họ và tên 
Số 

CCHN 

Phạm vi hành 

nghề 

Thời gian đăng ký 

hành nghề tại cơ sở 

khám bệnh chữa 

bệnh 

Vị trí 

chuyên 

môn 

Thời 

gian 

đăng ký 

hành 

nghề tại 

cơ sở 

khám 

bệnh 

chữa 

bệnh 

khác 

(nếu có) 

Ghi chú 

33  
Thi Thị 

Vỹ 

006384/

ĐNA-

CCHN 

Theo Thông tư 

liên tịch số 

26/2015/TTLT-

BYT-BNV ngày 

07/10/2015 của 

Bộ Y tế, Bộ Nội 

vụ quy định mã 

số, tiêu chuẩn 

chức danh nghề 

nghiệp điều 

dưỡng 

Từ thứ 2 đến thứ 6  

+ Sáng: 7h00-11h30; 

+ Chiều: 13h30-17h00 

- Tham gia trực và 

khám bệnh chữa 

bệnh ngoài giờ theo 

phân công 

Điều 

dưỡng, 

Khoa 

Khám 

bệnh 

Không 

 

34  
Ngô Thị 

Đào 

007195/

ĐNA-

CCHN 

Theo Thông tư 

liên tịch số 

26/2015/TTLT-

BYT-BNV ngày 

07/10/2015 của 

Bộ Y tế, Bộ Nội 

vụ quy định mã 

số, tiêu chuẩn 

chức danh nghề 

nghiệp điều 

dưỡng 

Từ thứ 2 đến thứ 6  

+ Sáng: 7h00-11h30; 

+ Chiều: 13h30-17h00 

- Tham gia trực và 

khám bệnh chữa 

bệnh ngoài giờ theo 

phân công 

Điều 

dưỡng, 

Khoa 

Khám 

bệnh 

Không 

 

35  
Ngô Thị 

Mỹ Lệ 

004702/

ĐNA-

CCHN 

Theo Quyết định 

số 41/2005/QĐ-

BNV ngày 

22/4/2005 của Bộ 

Nội vụ ban hành 

tiêu chuẩn nghiệp 

vụ ngạch viên 

chức điều dưỡng 

Từ thứ 2 đến thứ 6  

+ Sáng: 7h00-11h30; 

+ Chiều: 13h30-17h00 

- Tham gia trực và 

khám bệnh chữa 

bệnh ngoài giờ theo 

phân công 

Điều 

dưỡng, 

Khoa 

Khám 

bệnh 

Không 

 

36  
Nguyễn 

Thị Trang 

0005494/

ĐNA-

CCHN 

Theo Quyết định 

số 41/2005/QĐ-

BNV ngày 

22/4/2005 của Bộ 

Nội vụ ban hành 

tiêu chuẩn nghiệp 

Từ thứ 2 đến thứ 6  

+ Sáng: 7h00-11h30; 

+ Chiều: 13h30-17h00 

- Tham gia trực và 

khám bệnh chữa 

Điều 

dưỡng, 

Khoa 

Khám 

bệnh 

Không 

 



12 
 

Stt Họ và tên 
Số 

CCHN 

Phạm vi hành 

nghề 

Thời gian đăng ký 

hành nghề tại cơ sở 

khám bệnh chữa 

bệnh 

Vị trí 

chuyên 

môn 

Thời 

gian 

đăng ký 

hành 

nghề tại 

cơ sở 

khám 

bệnh 

chữa 

bệnh 

khác 

(nếu có) 

Ghi chú 

vụ ngạch viên 

chức điều dưỡng 

bệnh ngoài giờ theo 

phân công 

37  

Nguyễn 

Thị 

Hương 

Giang 

0005664/

ĐNA-

CCHN 

Theo Quyết định 

số 41/2005/QĐ-

BNV ngày 

22/4/2005 của Bộ 

Nội vụ ban hành 

tiêu chuẩn nghiệp 

vụ ngạch viên 

chức điều dưỡng 

Từ thứ 2 đến thứ 6  

+ Sáng: 7h00-11h30; 

+ Chiều: 13h30-17h00 

- Tham gia trực và 

khám bệnh chữa 

bệnh ngoài giờ theo 

phân công 

Điều 

dưỡng, 

Khoa 

Khám 

bệnh 

Không 

 

38  
Đinh Ngọc 

Hoàng 

001374/

KT-

CCHN 

Khám bệnh, chữa 

bệnh đa khoa; 

Khám bệnh, chữa 

bệnh chuyên khoa 

Tai-Mũi-Họng 

Từ thứ 2 đến thứ 6  

+ Sáng: 7h00-11h30; 

+ Chiều: 13h30-17h00 

- Tham gia trực và 

khám bệnh chữa 

bệnh ngoài giờ theo 

phân công 

Bác sỹ, 

Khoa Liên 

chuyên 

khoa 

Không 

 

39  
Ngô Ngọc 

Vinh 

007438/

ĐNA-

CCHN 

Khám bệnh, chữa 

bệnh chuyên khoa 

Răng - Hàm - Mặt 

Từ thứ 2 đến thứ 6  

+ Sáng: 7h00-11h30; 

+ Chiều: 13h30-17h00 

- Tham gia trực và 

khám bệnh chữa 

bệnh ngoài giờ theo 

phân công 

Bác sỹ, 

Khoa Liên 

chuyên 

khoa 

Không 

 

40  
Mạc Như 

Mười 

006018/

ĐNA-

CCHN 

Khám bệnh, chữa 

bệnh chuyên khoa 

mắt 

Từ thứ 2 đến thứ 6  

+ Sáng: 7h00-11h30; 

+ Chiều: 13h30-17h00 

- Tham gia trực và 

khám bệnh chữa 

bệnh ngoài giờ theo 

phân công 

Bác sỹ, 

Khoa Liên 

chuyên 

khoa 

Không 

 

41  
Nguyễn 

Hữu Đạt 

009155/

ĐNA-

CCHN 

Khám bệnh, chữa 

bệnh đa khoa 

Từ thứ 2 đến thứ 6  

+ Sáng: 7h00-11h30; 

+ Chiều: 13h30-17h00 

- Tham gia trực và 

khám bệnh chữa 

Bác sỹ, 

Khoa Liên 

chuyên 

khoa 

- Phòng 

khám đa 

khoa 

Benkin, 

xã Hòa 

 



13 
 

Stt Họ và tên 
Số 

CCHN 

Phạm vi hành 

nghề 

Thời gian đăng ký 

hành nghề tại cơ sở 

khám bệnh chữa 

bệnh 

Vị trí 

chuyên 

môn 

Thời 

gian 

đăng ký 

hành 

nghề tại 

cơ sở 

khám 

bệnh 

chữa 

bệnh 

khác 

(nếu có) 

Ghi chú 

bệnh ngoài giờ theo 

phân công 

Vang, TP 

Đà Nẵng. 

- Chuyên 

môn: Bác 

sĩ đa 

khoa; 

KCB đa 

khoa 

- Thời 

gian từ 

thứ 2 đến 

thứ 6: 

lúc 

11h30 – 

13h30 và 

17h30-

20h00 

- Thời 

gian ngày 

thứ 7 và 

chủ nhật: 

7h30-

11h30; 

13h00-

17h30. 

Ngoại trừ 

các ngày 

trực tại 

TTYT 

Hòa 

Vang 

42  

Hà Thị 

Thanh 

Loan 

004803/

ĐNA-

CCHN 

Chăm sóc người 

bệnh theo chuyên 

khoa răng hàm 

mặt 

Từ thứ 2 đến thứ 6  

+ Sáng: 7h00-11h30; 

+ Chiều: 13h30-17h00 

- Tham gia trực và 

khám bệnh chữa 

Điều 

dưỡng, 

Khoa Liên 

chuyên 

khoa 

Không 

 



14 
 

Stt Họ và tên 
Số 

CCHN 

Phạm vi hành 

nghề 

Thời gian đăng ký 

hành nghề tại cơ sở 

khám bệnh chữa 

bệnh 

Vị trí 

chuyên 

môn 

Thời 

gian 

đăng ký 

hành 

nghề tại 

cơ sở 

khám 

bệnh 

chữa 

bệnh 

khác 

(nếu có) 

Ghi chú 

bệnh ngoài giờ theo 

phân công 

43  

Đinh Thị 

Phương 

Thảo 

009716/

ĐNA-

CCHN 

Theo Thông tư 

liên tịch số 

26/2015/TTLT-

BYT-BNV ngày 

07/10/2015 của 

Bộ Y tế, Bộ Nội 

vụ quy định mã 

số, tiêu chuẩn 

chức danh nghề 

nghiệp điều 

dưỡng 

Từ thứ 2 đến thứ 6  

+ Sáng: 7h00-11h30; 

+ Chiều: 13h30-17h00 

- Tham gia trực và 

khám bệnh chữa 

bệnh ngoài giờ theo 

phân công 

Điều 

dưỡng, 

Khoa Liên 

chuyên 

khoa 

Không 

 

44  
Phạm Đức 

Lộc 

006308/

ĐNA-

CCHN 

Thực hiện kỹ 

thuật chuyên môn 

về phục hình răng 

Từ thứ 2 đến thứ 6  

+ Sáng: 7h00-11h30; 

+ Chiều: 13h30-17h00 

- Tham gia trực và 

khám bệnh chữa 

bệnh ngoài giờ theo 

phân công 

Kỹ thuật 

viên, Khoa 

Liên 

chuyên 

khoa 

Không 

 

45  

Lương 

Phan 

Quỳnh 

Xuyên 

005418/

ĐNA-

CCHN 

Theo Thông tư 

liên tịch số 

26/2015/TTLT-

BYT-BNV ngày 

07/10/2015 của 

Bộ Y tế, Bộ Nội 

vụ quy định mã 

số, tiêu chuẩn 

chức danh nghề 

nghiệp điều 

dưỡng 

Từ thứ 2 đến thứ 6  

+ Sáng: 7h00-11h30; 

+ Chiều: 13h30-17h00 

- Tham gia trực và 

khám bệnh chữa 

bệnh ngoài giờ theo 

phân công 

Điều 

dưỡng, 

Khoa Liên 

chuyên 

khoa 

Không 

 



15 
 

Stt Họ và tên 
Số 

CCHN 

Phạm vi hành 

nghề 

Thời gian đăng ký 

hành nghề tại cơ sở 

khám bệnh chữa 

bệnh 

Vị trí 

chuyên 

môn 

Thời 

gian 

đăng ký 

hành 

nghề tại 

cơ sở 

khám 

bệnh 

chữa 

bệnh 

khác 

(nếu có) 

Ghi chú 

46  
Nguyễn 

Thị Thanh 

003753/

QNA-

CCHN 

Đa khoa 

Từ thứ 2 đến thứ 6  

+ Sáng: 7h00-11h30; 

+ Chiều: 13h30-17h00 

- Tham gia trực và 

khám bệnh chữa 

bệnh ngoài giờ theo 

phân công 

Điều 

dưỡng, 

Khoa Liên 

chuyên 

khoa 

Không 

 

47  

Nguyễn 

Thị Ái 

Liên 

000998/

ĐNA-

GPHN 

Điều dưỡng 

Từ thứ 2 đến thứ 6  

+ Sáng: 7h00-11h30; 

+ Chiều: 13h30-17h00 

- Tham gia trực và 

khám bệnh chữa 

bệnh ngoài giờ theo 

phân công 

Điều 

dưỡng, 

Khoa Liên 

chuyên 

khoa 

Không  

48  
Bùi Thị 

Mỹ Duyên 

000869/

ĐNA-

GPHN 

Răng - Hàm - Mặt 

Từ thứ 2 đến thứ 6  

+ Sáng: 7h00-11h30; 

+ Chiều: 13h30-17h00 

- Tham gia trực và 

khám bệnh chữa 

bệnh ngoài giờ theo 

phân công 

Bác sỹ, 

Khoa Liên 

chuyên 

khoa 

Không 

 

49  
Nguyễn 

Thị Lệ 

005357/

QNA-

CCHN 

Đa khoa; Chuyên 

khoa Nhi khoa 

Từ thứ 2 đến thứ 6  

+ Sáng: 7h00-11h30; 

+ Chiều: 13h30-17h00 

- Tham gia trực và 

khám bệnh chữa 

bệnh ngoài giờ theo 

phân công 

Bác sỹ, 

Khoa Nội 

tổng hợp - 

Truyền 

nhiễm 

Không 

Đăng ký 

điều 

chỉnh 

phạm vi 

hành 

nghề: Bổ 

sung thêm 

chuyên 

khoa Nhi 

khoa kể 

từ ngày 

25/3/2026 

theo 

Quyết 

định số 

520/QĐ-
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Stt Họ và tên 
Số 

CCHN 

Phạm vi hành 

nghề 

Thời gian đăng ký 

hành nghề tại cơ sở 

khám bệnh chữa 

bệnh 

Vị trí 

chuyên 

môn 

Thời 

gian 

đăng ký 

hành 

nghề tại 

cơ sở 

khám 

bệnh 

chữa 

bệnh 

khác 

(nếu có) 

Ghi chú 

SYT ngày 

25/3/2026 

50  

Phạm 

Thanh 

Thư 

000567/

ĐNA-

GPHN 

Y khoa 

Từ thứ 2 đến thứ 6  

+ Sáng: 7h00-11h30; 

+ Chiều: 13h30-17h00 

- Tham gia trực và 

khám bệnh chữa 

bệnh ngoài giờ theo 

phân công 

Bác sỹ, 

Khoa Nội 

tổng hợp - 

Truyền 

nhiễm 

Không  

51  
Nguyễn 

Thị Diệu 

000060/

ĐNA-

GPHN 

Y khoa 

Từ thứ 2 đến thứ 6  

+ Sáng: 7h00-11h30; 

+ Chiều: 13h30-17h00 

- Tham gia trực và 

khám bệnh chữa 

bệnh ngoài giờ theo 

phân công 

Bác sỹ, 

Khoa Nội 

tổng hợp - 

Truyền 

nhiễm 

Không 

 

52  
Mai Thị 

Oanh 

000678/

NA-

GPHN 

Khám bệnh, chữa 

bệnh Nội khoa 

Từ thứ 2 đến thứ 6  

+ Sáng: 7h00-11h30; 

+ Chiều: 13h30-17h00 

- Tham gia trực và 

khám bệnh chữa 

bệnh ngoài giờ theo 

phân công 

Bác sỹ, 

Khoa Nội 

tổng hợp - 

Truyền 

nhiễm 

Không  

53  
Mạc Như 

Tám 

001498/

ĐNA-

CCHN 

Khám chữa bệnh 

chuyên khoa 

Răng - Hàm - 

Mặt; Khám bệnh, 

chữa bệnh đa 

khoa 

Từ thứ 2 đến thứ 6  

+ Sáng: 7h00-11h30; 

+ Chiều: 13h30-17h00 

- Tham gia trực và 

khám bệnh chữa 

bệnh ngoài giờ theo 

phân công 

Bác sỹ, 

Khoa Nội 

tổng hợp - 

Truyền 

nhiễm 

 

- Phòng 

khám 

Răng 

Hàm Mặt 

Bác sĩ 

Mạc Như 

Tám, Túy 

Loan 

Đông 2, 

xã Hòa 

Vang, TP 

Đà Nẵng. 
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Stt Họ và tên 
Số 

CCHN 

Phạm vi hành 

nghề 

Thời gian đăng ký 

hành nghề tại cơ sở 

khám bệnh chữa 

bệnh 

Vị trí 

chuyên 

môn 

Thời 

gian 

đăng ký 

hành 

nghề tại 

cơ sở 

khám 

bệnh 

chữa 

bệnh 

khác 

(nếu có) 

Ghi chú 

- Chuyên 

môn: Bác 

sĩ, Khám 

chữa 

bệnh 

chuyên 

khoa 

Răng - 

Hàm - 

Mặt 

- Thời 

gian từ 

thứ 2 đến 

thứ 6: 

17h30 – 

20h00 

- Thời 

gian ngày 

thứ 7 và 

chủ nhật: 

8h00-

11h00 và 

14h00-

19h00. 

Ngoại trừ 

các ngày 

trực tại 

TTYT 

Hòa 

Vang 

54  

Nguyễn 

Đặng 

Quỳnh 

Vân 

001665/

ĐNA-

CCHN 

Theo Quyết định 

số 41/2005/QĐ-

BNV ngày 

22/4/2005 của Bộ 

Nội vụ ban hành 

tiêu chuẩn nghiệp 

vụ các ngạch viên 

chức điều dưỡng 

Từ thứ 2 đến thứ 6  

+ Sáng: 7h00-11h30; 

+ Chiều: 13h30-17h00 

- Tham gia trực và 

khám bệnh chữa 

bệnh ngoài giờ theo 

phân công 

Điều 

dưỡng, 

Khoa Nội 

tổng hợp - 

Truyền 

nhiễm 

Không 
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Stt Họ và tên 
Số 

CCHN 

Phạm vi hành 

nghề 

Thời gian đăng ký 

hành nghề tại cơ sở 

khám bệnh chữa 

bệnh 

Vị trí 

chuyên 

môn 

Thời 

gian 

đăng ký 

hành 

nghề tại 

cơ sở 

khám 

bệnh 

chữa 

bệnh 

khác 

(nếu có) 

Ghi chú 

55  

Đặng Thị 

Phương 

Loan 

008816/

ĐNA-

CCHN 

Theo Thông tư 

liên tịch số 

26/2015/TTLT-

BYT-BNV ngày 

07/10/2015 của 

Bộ Y tế, Bộ Nội 

vụ quy định mã 

số, tiêu chuẩn 

chức danh nghề 

nghiệp điều 

dưỡng 

Từ thứ 2 đến thứ 6  

+ Sáng: 7h00-11h30; 

+ Chiều: 13h30-17h00 

- Tham gia trực và 

khám bệnh chữa 

bệnh ngoài giờ theo 

phân công 

Điều 

dưỡng, 

Khoa Nội 

tổng hợp - 

Truyền 

nhiễm 

Không 

 

56  
Đỗ Thị 

Kim Lê 

001347/

ĐNA-

CCHN 

Theo Quyết định 

số 41/2005/QĐ-

BNV ngày 

22/4/2005 của Bộ 

Nội vụ ban hành 

tiêu chuẩn nghiệp 

vụ ngạch viên 

chức điều dưỡng 

Từ thứ 2 đến thứ 6  

+ Sáng: 7h00-11h30; 

+ Chiều: 13h30-17h00 

- Tham gia trực và 

khám bệnh chữa 

bệnh ngoài giờ theo 

phân công 

Điều 

dưỡng, 

Khoa Nội 

tổng hợp - 

Truyền 

nhiễm 

Không 

 

57  
Ngô Kiều 

Vân 

005137/

QNA-

CCHN 

Thực hiện theo 

Thông tư số 

26/2015/TTLTB

YT-BNV ngày 

07/10/2015  

Từ thứ 2 đến thứ 6  

+ Sáng: 7h00-11h30; 

+ Chiều: 13h30-17h00 

- Tham gia trực và 

khám bệnh chữa 

bệnh ngoài giờ theo 

phân công 

Điều 

dưỡng, 

Khoa Nội 

tổng hợp - 

Truyền 

nhiễm 

Không 
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Stt Họ và tên 
Số 

CCHN 

Phạm vi hành 

nghề 

Thời gian đăng ký 

hành nghề tại cơ sở 

khám bệnh chữa 

bệnh 

Vị trí 

chuyên 

môn 

Thời 

gian 

đăng ký 

hành 

nghề tại 

cơ sở 

khám 

bệnh 

chữa 

bệnh 

khác 

(nếu có) 

Ghi chú 

58  
Lê Thị 

Tường Vy 

007014/

ĐNA-

CCHN 

Theo Thông tư 

liên tịch số 

26/2015/TTLT-

BYT-BNV ngày 

07/10/2015 của 

Bộ Y tế, Bộ Nội 

vụ quy định mã 

số, tiêu chuẩn 

chức danh nghề 

nghiệp điều 

dưỡng 

Từ thứ 2 đến thứ 6  

+ Sáng: 7h00-11h30; 

+ Chiều: 13h30-17h00 

- Tham gia trực và 

khám bệnh chữa 

bệnh ngoài giờ theo 

phân công 

Điều 

dưỡng, 

Khoa Nội 

tổng hợp - 

Truyền 

nhiễm 

Không 

 

59  

Nguyễn 

Thị Hồng 

Ân 

007038/

ĐNA-

CCHN 

Theo Thông tư 

liên tịch số 

26/2015/TTLT-

BYT-BNV ngày 

07/10/2015 của 

Bộ Y tế, Bộ Nội 

vụ quy định mã 

số, tiêu chuẩn 

chức danh nghề 

nghiệp điều 

dưỡng 

Từ thứ 2 đến thứ 6  

+ Sáng: 7h00-11h30; 

+ Chiều: 13h30-17h00 

- Tham gia trực và 

khám bệnh chữa 

bệnh ngoài giờ theo 

phân công 

Điều 

dưỡng, 

Khoa Nội 

tổng hợp - 

Truyền 

nhiễm 

Không 

 

60  
Phạm Thị 

Khô 

006008/

ĐNA-

CCHN 

Khám bệnh, chữa 

bệnh đa khoa; 

khám bệnh, chữa 

bệnh chuyên khoa 

phụ sản, siêu âm 

sản phụ khoa 

Từ thứ 2 đến thứ 6  

+ Sáng: 7h00-11h30; 

+ Chiều: 13h30-17h00 

- Tham gia trực và 

khám bệnh chữa 

bệnh ngoài giờ theo 

phân công 

Bác sỹ, 

Khoa 

Ngoại TH- 

CSSKSS 

- Phòng 

khám 

Thân 

Thiện 

Clinic, 

Số 125 

Phan Văn 

Đáng, 

phường 

Hòa 

Xuân, TP 

Đà Nẵng 

- Chuyên 

môn: Bác 

sĩ CKI-

Sản phụ 
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Stt Họ và tên 
Số 

CCHN 

Phạm vi hành 

nghề 

Thời gian đăng ký 

hành nghề tại cơ sở 

khám bệnh chữa 

bệnh 

Vị trí 

chuyên 

môn 

Thời 

gian 

đăng ký 

hành 

nghề tại 

cơ sở 

khám 

bệnh 

chữa 

bệnh 

khác 

(nếu có) 

Ghi chú 

khoa, 

khám 

bệnh, 

chữa 

bệnh 

chuyên 

khoa phụ 

sản, siêu 

âm sản 

phụ khoa 

- Thời 

gian từ 

thứ 2 đến 

thứ 6: 

17h30 – 

20h00 

- Thời 

gian ngày 

thứ 7 và 

chủ nhật: 

9h00-

17h00. 

Ngoại trừ 

các ngày 

trực tại 

TTYT 

Hòa 

Vang 

61  
Nguyễn 

Văn Trung 

007179/

ĐNA-

CCHN 

Khám bệnh, chữa 

bệnh chuyên khoa 

ngoại 

Từ thứ 2 đến thứ 6  

+ Sáng: 7h00-11h30; 

+ Chiều: 13h30-17h00 

- Tham gia trực và 

khám bệnh chữa 

bệnh ngoài giờ theo 

phân công 

Bác sỹ, 

Khoa 

Ngoại TH- 

CSSKSS 

Không 
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Stt Họ và tên 
Số 

CCHN 

Phạm vi hành 

nghề 

Thời gian đăng ký 

hành nghề tại cơ sở 

khám bệnh chữa 

bệnh 

Vị trí 

chuyên 

môn 

Thời 

gian 

đăng ký 

hành 

nghề tại 

cơ sở 

khám 

bệnh 

chữa 

bệnh 

khác 

(nếu có) 

Ghi chú 

62  
Mạc Như 

Nguyện 

009759/

ĐNA-

CCHN 

Khám bệnh, chữa 

bệnh đa khoa 

Từ thứ 2 đến thứ 6  

+ Sáng: 7h00-11h30; 

+ Chiều: 13h30-17h00 

- Tham gia trực và 

khám bệnh chữa 

bệnh ngoài giờ theo 

phân công 

Bác sỹ, 

Khoa 

Ngoại TH- 

CSSKSS 

- Phòng 

khám đa 

khoa 

Benkin, 

xã Hòa 

Vang, TP 

Đà Nẵng. 

- Chuyên 

môn: Bác 

sĩ đa 

khoa, 

Khám 

bệnh, 

chữa 

bệnh đa 

khoa. 

- Thời 

gian từ 

thứ 2 đến 

thứ 6: 

17h30 – 

20h00 

- Thời 

gian ngày 

thứ 7 và 

chủ nhật: 

7h00-

11h00 và 

13h00-

17h00. 

Ngoại trừ 

các ngày 

trực tại 

TTYTH

V 
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Stt Họ và tên 
Số 

CCHN 

Phạm vi hành 

nghề 

Thời gian đăng ký 

hành nghề tại cơ sở 

khám bệnh chữa 

bệnh 

Vị trí 

chuyên 

môn 

Thời 

gian 

đăng ký 

hành 

nghề tại 

cơ sở 

khám 

bệnh 

chữa 

bệnh 

khác 

(nếu có) 

Ghi chú 

63  
Đặng Thị 

Kim Thu 

004737/

ĐNA-

CCHN 

Theo Quyết định 

số 41/2005/QĐ-

BNV ngày 

22/4/2005 của Bộ 

Nội vụ ban hành 

tiêu chuẩn nghiệp 

vụ ngạch viên 

chức điều dưỡng 

Từ thứ 2 đến thứ 6  

+ Sáng: 7h00-11h30; 

+ Chiều: 13h30-17h00 

- Tham gia trực và 

khám bệnh chữa 

bệnh ngoài giờ theo 

phân công 

Điều 

dưỡng, 

Khoa 

Ngoại TH- 

CSSKSS 

Không 

 

64  
Trần Đình 

Trí 

000331/ 

ĐNA-

GPHN 

Y khoa 

Từ thứ 2 đến thứ 6  

+ Sáng: 7h00-11h30; 

+ Chiều: 13h30-17h00 

- Tham gia trực và 

khám bệnh chữa bệnh 

ngoài giờ theo phân 

công 

Bác sĩ, 

Khoa 

Ngoại TH- 

CSSKSS 

Không  

65  
Nguyễn 

Thị Tứ 

004717/

ĐNA-

CCHN 

Theo Thông tư số 

12/2011/TT-BYT 

ngày 15/3/2011 

của Bộ Y tế Quy 

định tiêu chuẩn 

nghiệp vụ các 

ngạch viên chức 

hộ sinh 

Từ thứ 2 đến thứ 6  

+ Sáng: 7h00-11h30; 

+ Chiều: 13h30-17h00 

- Tham gia trực và 

khám bệnh chữa 

bệnh ngoài giờ theo 

phân công 

Hộ sinh, 

Khoa 

Ngoại TH- 

CSSKSS 

Không 

 

66  
Võ Thị 

Hằng 

004621/

ĐNA-

CCHN 

Theo Thông tư số 

12/2011/TT-BYT 

ngày 15/3/2011 

của Bộ Y tế Quy 

định tiêu chuẩn 

nghiệp vụ các 

ngạch viên chức 

hộ sinh 

Từ thứ 2 đến thứ 6  

+ Sáng: 7h00-11h30; 

+ Chiều: 13h30-17h00 

- Tham gia trực và 

khám bệnh chữa 

bệnh ngoài giờ theo 

phân công 

Hộ sinh, 

Khoa 

Ngoại TH- 

CSSKSS 

Không 
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Stt Họ và tên 
Số 

CCHN 

Phạm vi hành 

nghề 

Thời gian đăng ký 

hành nghề tại cơ sở 

khám bệnh chữa 

bệnh 

Vị trí 

chuyên 

môn 

Thời 

gian 

đăng ký 

hành 

nghề tại 

cơ sở 

khám 

bệnh 

chữa 

bệnh 

khác 

(nếu có) 

Ghi chú 

67  
Lê Thị 

Liễu 

001249/

QNA-

CCHN 

Hộ sinh 

Từ thứ 2 đến thứ 6  

+ Sáng: 7h00-11h30; 

+ Chiều: 13h30-17h00 

- Tham gia trực và 

khám bệnh chữa 

bệnh ngoài giờ theo 

phân công 

Hộ sinh, 

Khoa 

Ngoại TH- 

CSSKSS 

Không 

 

68  
Trần Thị 

Tâm 

002374/

ĐNA-

CCHN 

Theo Thông tư số 

12/2011/TT-BYT 

ngày 15/3/2011 

của Bộ Y tế Quy 

định tiêu chuẩn 

nghiệp vụ các 

ngạch viên chức 

hộ sinh 

Từ thứ 2 đến thứ 6  

+ Sáng: 7h00-11h30; 

+ Chiều: 13h30-17h00 

- Tham gia trực và 

khám bệnh chữa 

bệnh ngoài giờ theo 

phân công 

Hộ sinh, 

Khoa 

Ngoại TH- 

CSSKSS 

Không 

 

69  
Trần Thị 

Từ Thảo 

006138/

ĐNA-

CCHN 

Theo Thông tư 

liên tịch số 

26/2015/TTLT-

BYT-BNV ngày 

07/10/2015 của 

Bộ Y tế, Bộ Nội 

vụ quy định mã 

số, tiêu chuẩn 

chức danh nghề 

nghiệp hộ sinh 

Từ thứ 2 đến thứ 6  

+ Sáng: 7h00-11h30; 

+ Chiều: 13h30-17h00 

- Tham gia trực và 

khám bệnh chữa 

bệnh ngoài giờ theo 

phân công 

Hộ sinh, 

Khoa 

Ngoại TH- 

CSSKSS 

Không 

 

70  
Lê Thị 

Ánh Tuyết 

006143/

ĐNA-

CCHN 

Theo Thông tư 

liên tịch số 

26/2015/TTLT-

BYT-BNV ngày 

07/10/2015 của 

Bộ Y tế, Bộ Nội 

vụ quy định mã 

số, tiêu chuẩn 

chức danh nghề 

nghiệp hộ sinh 

Từ thứ 2 đến thứ 6  

+ Sáng: 7h00-11h30; 

+ Chiều: 13h30-17h00 

- Tham gia trực và 

khám bệnh chữa 

bệnh ngoài giờ theo 

phân công 

Hộ sinh, 

Khoa 

Ngoại TH- 

CSSKSS 

Không 
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Stt Họ và tên 
Số 

CCHN 

Phạm vi hành 

nghề 

Thời gian đăng ký 

hành nghề tại cơ sở 

khám bệnh chữa 

bệnh 

Vị trí 

chuyên 

môn 

Thời 

gian 

đăng ký 

hành 

nghề tại 

cơ sở 

khám 

bệnh 

chữa 

bệnh 

khác 

(nếu có) 

Ghi chú 

71  
Lê Văn 

Đức 

0005402/

ĐNA-

CCHN 

Theo Thông tư 

liên tịch số 

26/2015/TTLT-

BYT-BNV ngày 

07/10/2015 của 

Bộ Y tế, Bộ Nội 

vụ quy định mã 

số, tiêu chuẩn 

chức danh nghề 

nghiệp điều 

dưỡng 

Từ thứ 2 đến thứ 6  

+ Sáng: 7h00-11h30; 

+ Chiều: 13h30-17h00 

- Tham gia trực và 

khám bệnh chữa 

bệnh ngoài giờ theo 

phân công 

Điều 

dưỡng, 

Khoa 

Ngoại TH- 

CSSKSS 

Không 

 

72  

Lại Thị 

Thu 

Hương 

003289/

ĐNA-

CCHN 

Theo Quyết định 

số 41/2005/QĐ-

BNV ngày 

22/4/2005 của Bộ 

Nội vụ ban hành 

tiêu chuẩn nghiệp 

vụ ngạch viên 

chức điều dưỡng 

Từ thứ 2 đến thứ 6  

+ Sáng: 7h00-11h30; 

+ Chiều: 13h30-17h00 

- Tham gia trực và 

khám bệnh chữa 

bệnh ngoài giờ theo 

phân công 

Điều 

dưỡng, 

Khoa 

Ngoại TH- 

CSSKSS 

Không 

 

73  

Bùi Hồ 

Nhật 

Thanh 

001805/ 

ĐNA-

GPHN 

Chuyên khoa 

Ngoại khoa 

Từ thứ 2 đến thứ 6  

+ Sáng: 7h00-11h30; 

+ Chiều: 13h30-17h00 

- Tham gia trực và 

khám bệnh chữa 

bệnh ngoài giờ theo 

phân công 

Bác sĩ, 

Khoa 

Ngoại TH- 

CSSKSS 

Không 
Đăng ký 

bổ sung 

74  

Lê Văn 

Quang 

 

 

002054/

ĐNA-

CCHN 

Khám bệnh, chữa 

bệnh hệ Nội - 

Nhi; Siêu âm tổng 

quát, đo điện tim, 

đo điện não 

Từ thứ 2 đến thứ 6  

+ Sáng: 7h00-11h30; 

+ Chiều: 13h30-17h00 

- Tham gia trực và 

khám bệnh chữa 

bệnh ngoài giờ theo 

phân công 

Bác sỹ, 

Khoa Nhi 
Không 
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Stt Họ và tên 
Số 

CCHN 

Phạm vi hành 

nghề 

Thời gian đăng ký 

hành nghề tại cơ sở 

khám bệnh chữa 

bệnh 

Vị trí 

chuyên 

môn 

Thời 

gian 

đăng ký 

hành 

nghề tại 

cơ sở 

khám 

bệnh 

chữa 

bệnh 

khác 

(nếu có) 

Ghi chú 

75  

Trịnh 

Trọng 

Linh 

006642/

ĐNA-

CCHN 

Khám bệnh, chữa 

bệnh đa khoa 

Từ thứ 2 đến thứ 6  

+ Sáng: 7h00-11h30; 

+ Chiều: 13h30-17h00 

- Tham gia trực và 

khám bệnh chữa 

bệnh ngoài giờ theo 

phân công 

Bác sỹ, 

Khoa Nhi 

- Phòng 

khám 

Khang 

Hy, 

Đường 

DT 605, 

xã Hòa 

Tiến, TP 

Đà Nẵng. 

- Chuyên 

môn: Bác 

sĩ  

CKI Nhi 

khoa, 

Khám 

bệnh, 

chữa 

bệnh đa 

khoa 

- Thời 

gian từ 

thứ 2 đến 

thứ 6: 

17h15– 

20h00 

- Thời 

gian ngày 

thứ 7 và 

chủ nhật: 

8h00-

11h00 và 

14h00-

20h00. 

Ngoại trừ 

các ngày 

trực tại 

TTYT 
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Stt Họ và tên 
Số 

CCHN 

Phạm vi hành 

nghề 

Thời gian đăng ký 

hành nghề tại cơ sở 

khám bệnh chữa 

bệnh 

Vị trí 

chuyên 

môn 

Thời 

gian 

đăng ký 

hành 

nghề tại 

cơ sở 

khám 

bệnh 

chữa 

bệnh 

khác 

(nếu có) 

Ghi chú 

Hòa 

Vang 

76  

Lê Hà 

Hữu 

Nghĩa 

000466/

ĐNA-

GPHN 

Y khoa 

Từ thứ 2 đến thứ 6  

+ Sáng: 7h00-11h30; 

+ Chiều: 13h30-17h00 

- Tham gia trực và 

khám bệnh chữa 

bệnh ngoài giờ theo 

phân công 

Bác sỹ, 

Khoa Nhi 
Không  

77  
Nguyễn 

Thị Tuyết 

001815/

ĐNA-

CCHN 

Theo Quyết định 

số 41/2005/QĐ-

BNV ngày 

22/4/2005 của Bộ 

Nội vụ ban hành 

tiêu chuẩn nghiệp 

vụ các ngạch viên 

chức điều dưỡng 

Từ thứ 2 đến thứ 6  

+ Sáng: 7h00-11h30; 

+ Chiều: 13h30-17h00 

- Tham gia trực và 

khám bệnh chữa 

bệnh ngoài giờ theo 

phân công 

Điều 

dưỡng, 

Khoa Nhi 

Không 

 

78  
Hoàng Thị 

Hiền 

004779/

ĐNA-

CCHN 

Theo Quyết định 

số 41/2005/QĐ-

BNV ngày 

22/4/2005 của Bộ 

Nội vụ ban hành 

tiêu chuẩn nghiệp 

vụ ngạch viên 

chức điều dưỡng 

Từ thứ 2 đến thứ 6  

+ Sáng: 7h00-11h30; 

+ Chiều: 13h30-17h00 

- Tham gia trực và 

khám bệnh chữa 

bệnh ngoài giờ theo 

phân công 

Điều 

dưỡng, 

Khoa Nhi 

Không 

 

79  
Trần Thị 

Ánh Hồng 

009670/

ĐNA-

CCHN 

Theo Thông tư 

liên tịch số 

26/2015/TTLT-

BYT-BNV ngày 

07/10/2015 của 

Bộ Y tế, Bộ Nội 

vụ quy định mã 

Từ thứ 2 đến thứ 6  

+ Sáng: 7h00-11h30; 

+ Chiều: 13h30-17h00 

- Tham gia trực và 

khám bệnh chữa 

bệnh ngoài giờ theo 

phân công 

Điều 

dưỡng, 

Khoa Nhi 

Không 

 



27 
 

Stt Họ và tên 
Số 

CCHN 

Phạm vi hành 

nghề 

Thời gian đăng ký 

hành nghề tại cơ sở 

khám bệnh chữa 

bệnh 

Vị trí 

chuyên 

môn 

Thời 

gian 

đăng ký 

hành 

nghề tại 

cơ sở 

khám 

bệnh 

chữa 

bệnh 

khác 

(nếu có) 

Ghi chú 

số, tiêu chuẩn 

chức danh nghề 

nghiệp điều 

dưỡng 

80  
Nguyễn 

Thị Hiếu 

009667/

ĐNA-

CCHN 

Theo Thông tư 

liên tịch số 

26/2015/TTLT-

BYT-BNV ngày 

07/10/2015 của 

Bộ Y tế, Bộ Nội 

vụ quy định mã 

số, tiêu chuẩn 

chức danh nghề 

nghiệp điều 

dưỡng 

Từ thứ 2 đến thứ 6  

+ Sáng: 7h00-11h30; 

+ Chiều: 13h30-17h00 

- Tham gia trực và 

khám bệnh chữa 

bệnh ngoài giờ theo 

phân công 

Điều 

dưỡng, 

Khoa Nhi 

Không 

 

81  

Lê Thị 

Thanh 

Xuân 

000439/

ĐNA-

CCHN 

Khám bệnh, chữa 

bệnh chuyên 

khoa Nhi 

Từ thứ 2 đến thứ 6  

+ Sáng: 7h00-11h30; 

+ Chiều: 13h30-17h00 

- Tham gia trực và 

khám bệnh chữa bệnh 

ngoài giờ theo phân 

công 

Bác sĩ, phụ 

trách 

chuyên 

môn Khoa 

Nhi 

-Phòng 

khám 

Chuyên 

khoa Nhi; 

- Địa 

điểm: số 

330 

Nguyễn 

Tri 

Phương, 

thành phố 

Đà Nẵng; 

-Chuyên 

môn: Bác 

sĩ CKII 

Nhi Tim 

Mạch. 

-Thời gian 

làm việc 

hàng 

ngày: 

Ngoài giờ 

 



28 
 

Stt Họ và tên 
Số 

CCHN 

Phạm vi hành 

nghề 

Thời gian đăng ký 

hành nghề tại cơ sở 

khám bệnh chữa 

bệnh 

Vị trí 

chuyên 

môn 

Thời 

gian 

đăng ký 

hành 

nghề tại 

cơ sở 

khám 

bệnh 

chữa 

bệnh 

khác 

(nếu có) 

Ghi chú 

hành 

chính 

(Ngoại trừ 

các ngày 

trực tại 

TTYT 

khu vực 

Hòa 

Vang) 

82  

Lê Thị 

Thanh 

Huyền 

004691/

NA-

CCHN 

Xét nghiệm chẩn 

đoán bệnh; 

chuyên khoa xét 

nghiệm 

Từ thứ 2 đến thứ 6  

+ Sáng: 7h00-11h30; 

+ Chiều: 13h30-17h00 

- Tham gia trực và 

khám bệnh chữa 

bệnh ngoài giờ theo 

phân công 

Bác sỹ, 

Khoa Xét 

nghiệm và 

chẩn đoán 

hình ảnh 

Không 

 

83  

Huyền 

Tôn Nữ 

Ngọc 

Trâm 

002049/

ĐNA-

CCHN 

Khám bệnh, chữa 

bệnh chuyên khoa 

nội; Siêu âm nội 

soi tiêu hóa 

Từ thứ 2 đến thứ 6  

+ Sáng: 7h00-11h30; 

+ Chiều: 13h30-17h00 

- Tham gia trực và 

khám bệnh chữa 

bệnh ngoài giờ theo 

phân công 

Bác sỹ, 

Khoa Xét 

nghiệm và 

chẩn đoán 

hình ảnh 

Không 

 

84  
An Đại 

Đồng 

001091/

ĐNA-

CCHN 

Khám bệnh, chữa 

bệnh chuyên khoa 

chẩn đoán hình 

ảnh 

Từ thứ 2 đến thứ 6  

+ Sáng: 7h00-11h30; 

+ Chiều: 13h30-17h00 

- Tham gia trực và 

khám bệnh chữa 

bệnh ngoài giờ theo 

phân công 

Bác sỹ, 

Khoa Xét 

nghiệm và 

chẩn đoán 

hình ảnh 

Không  

85  

 

Trần Thị 

Thắng 

007350/

ĐNA-

CCHN 

Chuyên khoa 

chẩn đoán hình 

ảnh 

Từ thứ 2 đến thứ 6  

+ Sáng: 7h00-11h30; 

+ Chiều: 13h30-17h00 

- Tham gia trực và 

khám bệnh chữa 

Bác sỹ, 

Khoa Xét 

nghiệm và 

chẩn đoán 

hình ảnh 

- Trung 

tâm Y 

khoa Đại 

học Đà 

Nẵng, 

91A 

Nguyễn 

 



29 
 

Stt Họ và tên 
Số 

CCHN 

Phạm vi hành 

nghề 

Thời gian đăng ký 

hành nghề tại cơ sở 

khám bệnh chữa 

bệnh 

Vị trí 

chuyên 

môn 

Thời 

gian 

đăng ký 

hành 

nghề tại 

cơ sở 

khám 

bệnh 

chữa 

bệnh 

khác 

(nếu có) 

Ghi chú 

bệnh ngoài giờ theo 

phân công 

Thị Minh 

Khai, 

phường 

Hải 

Châu, TP 

Đà Nẵng. 

- Chuyên 

môn Bác 

sĩ CKI, 

Chuyên 

khoa 

chẩn 

đoán 

hình ảnh 

-  Thời 

gian làm 

việc Thứ 

7 và Chủ 

nhật: 

7h30-

17h00 

Ngoại trừ 

các ngày 

trực tại 

TTYT 

Hòa 

Vang 

86  
Nguyễn 

Thị Hằng 

000276/

ĐNA-

GPHN 

Y khoa 

Từ thứ 2 đến thứ 6  

+ Sáng: 7h00-11h30; 

+ Chiều: 13h30-17h00 

- Tham gia trực và 

khám bệnh chữa 

bệnh ngoài giờ theo 

phân công 

Bác sỹ, 

Khoa Xét 

nghiệm và 

chẩn đoán 

hình ảnh 

Không  



30 
 

Stt Họ và tên 
Số 

CCHN 

Phạm vi hành 

nghề 

Thời gian đăng ký 

hành nghề tại cơ sở 

khám bệnh chữa 

bệnh 

Vị trí 

chuyên 

môn 

Thời 

gian 

đăng ký 

hành 

nghề tại 

cơ sở 

khám 

bệnh 

chữa 

bệnh 

khác 

(nếu có) 

Ghi chú 

87  

Nguyễn 

Thị Thùy 

Trâm 

009920/

ĐNA-

CCHN 

Thực hiện kỹ 

thuật chuyên môn 

về xét nghiệm y 

học 

Từ thứ 2 đến thứ 6  

+ Sáng: 7h00-11h30; 

+ Chiều: 13h30-17h00 

- Tham gia trực và 

khám bệnh chữa 

bệnh ngoài giờ theo 

phân công 

Kỹ thuật 

Y, Khoa 

Xét 

nghiệm và 

chẩn đoán 

hình ảnh 

Không  

88  
Lê Thị 

Thanh Lan 

004711/

ĐNA-

CCHN 

Thực hiện kỹ 

thuật chuyên môn 

về xét nghiệm 

Từ thứ 2 đến thứ 6  

+ Sáng: 7h00-11h30; 

+ Chiều: 13h30-17h00 

- Tham gia trực và 

khám bệnh chữa 

bệnh ngoài giờ theo 

phân công 

Kỹ thuật 

y, Khoa 

Xét 

nghiệm và 

chẩn đoán 

hình ảnh 

Không 

 

89  
Trần Xuân 

Hùng 

004582/

ĐNA-

CCHN 

Thực hiện kỹ 

thuật chuyên môn 

về hình ảnh y học 

Từ thứ 2 đến thứ 6  

+ Sáng: 7h00-11h30; 

+ Chiều: 13h30-17h00 

- Tham gia trực và 

khám bệnh chữa 

bệnh ngoài giờ theo 

phân công 

Kỹ thuật 

y, Khoa 

Xét 

nghiệm và 

chẩn đoán 

hình ảnh 

Không 

 

90  

Nguyễn 

Trung 

Hiếu 

004961/

ĐNA-

CCHN 

Thực hiện kỹ 

thuật chuyên môn 

về hình ảnh y học 

Từ thứ 2 đến thứ 6  

+ Sáng: 7h00-11h30; 

+ Chiều: 13h30-17h00 

- Tham gia trực và 

khám bệnh chữa 

bệnh ngoài giờ theo 

phân công 

Kỹ thuật 

y, Khoa 

Xét 

nghiệm và 

chẩn đoán 

hình ảnh 

Không 

 

91  

Nguyễn 

Thị Hồng 

Vân 

004712/

ĐNA-

CCHN 

Thực hiện kỹ 

thuật chuyên môn 

về xét nghiệm 

Từ thứ 2 đến thứ 6  

+ Sáng: 7h00-11h30; 

+ Chiều: 13h30-17h00 

- Tham gia trực và 

khám bệnh chữa 

bệnh ngoài giờ theo 

phân công 

Kỹ thuật 

y, Khoa 

Xét 

nghiệm và 

chẩn đoán 

hình ảnh 

Không 

 



31 
 

Stt Họ và tên 
Số 

CCHN 

Phạm vi hành 

nghề 

Thời gian đăng ký 

hành nghề tại cơ sở 

khám bệnh chữa 

bệnh 

Vị trí 

chuyên 

môn 

Thời 

gian 

đăng ký 

hành 

nghề tại 

cơ sở 

khám 

bệnh 

chữa 

bệnh 

khác 

(nếu có) 

Ghi chú 

92  
Nguyễn 

Công Hữu 

0005243/

ĐNA-

CCHN 

Thực hiện kỹ 

thuật chuyên môn 

về hình ảnh y học 

Từ thứ 2 đến thứ 6  

+ Sáng: 7h00-11h30; 

+ Chiều: 13h30-17h00 

- Tham gia trực và 

khám bệnh chữa 

bệnh ngoài giờ theo 

phân công 

Kỹ thuật 

y, Khoa 

Xét 

nghiệm và 

chẩn đoán 

hình ảnh 

Không 

 

93  

Nguyễn 

Đình 

Minh Hiếu 

007029/

ĐNA-

CCHN 

Thực hiện kỹ 

thuật chuyên môn 

về hình ảnh y học 

Từ thứ 2 đến thứ 6  

+ Sáng: 7h00-11h30; 

+ Chiều: 13h30-17h00 

- Tham gia trực và 

khám bệnh chữa 

bệnh ngoài giờ theo 

phân công 

Kỹ thuật 

y, Khoa 

Xét 

nghiệm và 

chẩn đoán 

hình ảnh 

Không 

 

94  
Huỳnh Thị 

Trâm Anh 

004636/

ĐNA-

CCHN 

Thực hiện kỹ 

thuật chuyên môn 

về xét nghiệm 

Từ thứ 2 đến thứ 6  

+ Sáng: 7h00-11h30; 

+ Chiều: 13h30-17h00 

- Tham gia trực và 

khám bệnh chữa 

bệnh ngoài giờ theo 

phân công 

Kỹ thuật 

y, Khoa 

Xét 

nghiệm và 

chẩn đoán 

hình ảnh 

Không 

 

95  

Đồng Thị 

Hồng 

Trinh 

004629/

ĐNA-

CCHN 

Thực hiện kỹ 

thuật chuyên môn 

về xét nghiệm 

Từ thứ 2 đến thứ 6  

+ Sáng: 7h00-11h30; 

+ Chiều: 13h30-17h00 

- Tham gia trực và 

khám bệnh chữa 

bệnh ngoài giờ theo 

phân công 

Kỹ thuật 

y/ Khoa 

Xét 

nghiệm và 

chẩn đoán 

hình ảnh 

Không 

 



32 
 

Stt Họ và tên 
Số 

CCHN 

Phạm vi hành 

nghề 

Thời gian đăng ký 

hành nghề tại cơ sở 

khám bệnh chữa 

bệnh 

Vị trí 

chuyên 

môn 

Thời 

gian 

đăng ký 

hành 

nghề tại 

cơ sở 

khám 

bệnh 

chữa 

bệnh 

khác 

(nếu có) 

Ghi chú 

96  
Huỳnh 

Tấn Đa 

004508/

ĐNA-

CCHN 

Thực hiện kỹ 

thuật chuyên môn 

về hình ảnh y học 

Từ thứ 2 đến thứ 6  

+ Sáng: 7h00-11h30; 

+ Chiều: 13h30-17h00 

- Tham gia trực và 

khám bệnh chữa 

bệnh ngoài giờ theo 

phân công 

Kỹ thuật 

y, Khoa 

Xét 

nghiệm và 

chẩn đoán 

hình ảnh 

Không 

 

97  
Hà Vĩ 

Khánh 

001241/

ĐNA-

CCHN 

Thực hiện kỹ 

thuật chuyên môn 

về xét nghiệm 

Từ thứ 2 đến thứ 6  

+ Sáng: 7h00-11h30; 

+ Chiều: 13h30-17h00 

- Tham gia trực và 

khám bệnh chữa 

bệnh ngoài giờ theo 

phân công 

Kỹ thuật 

y, Khoa 

Xét 

nghiệm và 

chẩn đoán 

hình ảnh 

- Phòng 

khám đa 

khoa 

Benkin, 

xã Hòa 

Vang, TP 

Đà Nẵng 

- Chuyên 

môn: Kỹ 

thuật Y, 

Thực 

hiện kỹ 

thuật 

chuyên 

môn về 

xét 

nghiệm 

-  Thời 

gian làm 

việc 03 

buổi/01 

tuần từ 

17h30 – 

20h00 

Ngoại trừ 

các ngày 

trực tại 

TTYT 

Hòa 

Vang 

 



33 
 

Stt Họ và tên 
Số 

CCHN 

Phạm vi hành 

nghề 

Thời gian đăng ký 

hành nghề tại cơ sở 

khám bệnh chữa 

bệnh 

Vị trí 

chuyên 

môn 

Thời 

gian 

đăng ký 

hành 

nghề tại 

cơ sở 

khám 

bệnh 

chữa 

bệnh 

khác 

(nếu có) 

Ghi chú 

98  
Nguyễn 

Đình Phú 

006290/

ĐNA-

CCHN 

Thực hiện kỹ 

thuật chuyên môn 

về xét nghiệm 

Từ thứ 2 đến thứ 6  

+ Sáng: 7h00-11h30; 

+ Chiều: 13h30-17h00 

- Tham gia trực và 

khám bệnh chữa 

bệnh ngoài giờ theo 

phân công 

Kỹ thuật 

y, Khoa 

Xét 

nghiệm và 

chẩn đoán 

hình ảnh 

Không 

 

99  
Lê Thị 

Thu 

004713/

ĐNA-

CCHN 

Thực hiện kỹ 

thuật chuyên môn 

về xét nghiệm 

Từ thứ 2 đến thứ 6  

+ Sáng: 7h00-11h30; 

+ Chiều: 13h30-17h00 

- Tham gia trực và 

khám bệnh chữa 

bệnh ngoài giờ theo 

phân công 

Kỹ thuật 

y, Khoa 

Xét 

nghiệm và 

chẩn đoán 

hình ảnh 

Không 

 

100  
Trần Thị 

Kim Chi 

006167/

ĐNA-

CCHN 

Thực hiện kỹ 

thuật chuyên môn 

về xét nghiệm 

Từ thứ 2 đến thứ 6  

+ Sáng: 7h00-11h30; 

+ Chiều: 13h30-17h00 

- Tham gia trực và 

khám bệnh chữa 

bệnh ngoài giờ theo 

phân công 

Kỹ thuật 

y, Khoa 

Xét 

nghiệm và 

chẩn đoán 

hình ảnh 

Không 

 

101  
Trần Thị 

Hà 

007026/

ĐNA-

CCHN 

Thực hiện kỹ 

thuật chuyên môn 

về xét nghiệm 

Từ thứ 2 đến thứ 6  

+ Sáng: 7h00-11h30; 

+ Chiều: 13h30-17h00 

- Tham gia trực và 

khám bệnh chữa 

bệnh ngoài giờ theo 

phân công 

Kỹ thuật 

y, Khoa 

Xét 

nghiệm và 

chẩn đoán 

hình ảnh 

Không 

 



34 
 

Stt Họ và tên 
Số 

CCHN 

Phạm vi hành 

nghề 

Thời gian đăng ký 

hành nghề tại cơ sở 

khám bệnh chữa 

bệnh 

Vị trí 

chuyên 

môn 

Thời 

gian 

đăng ký 

hành 

nghề tại 

cơ sở 

khám 

bệnh 

chữa 

bệnh 

khác 

(nếu có) 

Ghi chú 

102  

Hứa Thị 

Thanh 

Thúy 

0005412/

ĐNA-

CCHN 

Theo Thông tư 

liên tịch số 

26/2015/TTLT-

BYT-BNV ngày 

07/10/2015 của 

Bộ Y tế, Bộ Nội 

vụ quy định mã 

số, tiêu chuẩn 

chức danh nghề 

nghiệp điều 

dưỡng 

Từ thứ 2 đến thứ 6  

+ Sáng: 7h00-11h30; 

+ Chiều: 13h30-17h00 

- Tham gia trực và 

khám bệnh chữa 

bệnh ngoài giờ theo 

phân công 

Điều 

dưỡng, 

Khoa Xét 

nghiệm và 

chẩn đoán 

hình ảnh 

Không 

 

103  

Đặng 

Công 

Hoàng 

Việt 

001188/

ĐNA-

GPHN 

Y khoa 

Từ thứ 2 đến thứ 6  

+ Sáng: 7h00-11h30; 

+ Chiều: 13h30-17h00 

- Tham gia trực và 

khám bệnh chữa 

bệnh ngoài giờ theo 

phân công 

Bác sỹ, 

Khoa Xét 

nghiệm và 

chẩn đoán 

hình ảnh 

Không  

104  
Trần Quốc 

Thái 

0005215/

ĐNA-

CCHN 

Khám bệnh, chữa 

bệnh bằng Y học 

cổ truyền; Khám 

bệnh, chữa bệnh 

chuyên khoa phục 

hồi chức năng 

Từ thứ 2 đến thứ 6  

+ Sáng: 7h00-11h30; 

+ Chiều: 13h30-17h00 

- Tham gia trực và 

khám bệnh chữa 

bệnh ngoài giờ theo 

phân công 

Bác sỹ, 

Khoa Y 

học cổ 

truyền – 

Phục hồi 

chức năng 

Không 

 

105  

Nguyễn 

Bá Minh 

Đức 

006681/

ĐNA-

CCHN 

Khám bệnh, chữa 

bệnh bằng Y học 

cổ truyền 

Từ thứ 2 đến thứ 6  

+ Sáng: 7h00-11h30; 

+ Chiều: 13h30-17h00 

- Tham gia trực và 

khám bệnh chữa 

bệnh ngoài giờ theo 

phân công 

Bác sỹ, 

Khoa Y 

học cổ 

truyền - 

Phục hồi 

chức năng 

- Balcona 

Hotel&S

pai, 288, 

Võ 

Nguyên 

Giáp, 

phường 

Ngũ 

Hành 

Sơn, TP 

Đà Nẵng. 
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Stt Họ và tên 
Số 

CCHN 

Phạm vi hành 

nghề 

Thời gian đăng ký 

hành nghề tại cơ sở 

khám bệnh chữa 

bệnh 

Vị trí 

chuyên 

môn 

Thời 

gian 

đăng ký 

hành 

nghề tại 

cơ sở 

khám 

bệnh 

chữa 

bệnh 

khác 

(nếu có) 

Ghi chú 

- Chuyên 

môn: Bác 

sĩ YHCT, 

Thực 

hiện xoa 

bóp, bấm 

huyệt 

- Thời 

gian thứ 

2 đến thứ 

6: 17h30-

22h00; 

- Thứ 7 

và CN 

7h30 – 

22h00 

Ngoại trừ 

các ngày 

trực tại 

TTYT 

Hòa 

Vang 

106  
Đồng 

Ngọc Linh 

009535/

ĐNA-

CCHN 

Khám bệnh, chữa 

bệnh bằng Y học 

cổ truyền 

Từ thứ 2 đến thứ 6  

+ Sáng: 7h00-11h30; 

+ Chiều: 13h30-17h00 

- Tham gia trực và 

khám bệnh chữa 

bệnh ngoài giờ theo 

phân công 

Bác sỹ, 

Khoa Y 

học cổ 

truyền – 

Phục hồi 

chức năng 

Không 

 

107 Đ

a

i  

Lê Thị 

Diễm 

Duyên 

010025/

ĐNA-

CCHN 

Khám bệnh, chữa 

bệnh bằng Y học 

cổ truyền 

Từ thứ 2 đến thứ 6  

+ Sáng: 7h00-11h30; 

+ Chiều: 13h30-17h00 

- Tham gia trực và 

khám bệnh chữa 

bệnh ngoài giờ theo 

phân công 

Bác sĩ, 

Khoa Y 

học cổ 

truyền – 

Phục hồi 

chức năng 

Không 

 



36 
 

Stt Họ và tên 
Số 

CCHN 

Phạm vi hành 

nghề 

Thời gian đăng ký 

hành nghề tại cơ sở 

khám bệnh chữa 

bệnh 

Vị trí 

chuyên 

môn 

Thời 

gian 

đăng ký 

hành 

nghề tại 

cơ sở 

khám 

bệnh 

chữa 

bệnh 

khác 

(nếu có) 

Ghi chú 

108  
Lê Văn 

Thiện 

0005923/

ĐNA-

CCHN 

Theo Thông tư 

liên tịch số 

26/2015/TTLT-

BYT-BNV ngày 

07/10/2015 của 

Bộ Y tế, Bộ Nội 

vụ quy định mã 

số, tiêu chuẩn 

chức danh nghề 

nghiệp điều 

dưỡng 

Từ thứ 2 đến thứ 6  

+ Sáng: 7h00-11h30; 

+ Chiều: 13h30-17h00 

- Tham gia trực và 

khám bệnh chữa 

bệnh ngoài giờ theo 

phân công 

Điều 

dưỡng, 

Khoa Y 

học cổ 

truyền – 

Phục hồi 

chức năng 

Không 

 

109  
Lê Thị 

Thao 

0005014/

ĐNA-

CCHN 

Thực hiện kỹ 

thuật chuyên môn 

về vật lý trị liệu - 

phục hồi chức 

năng 

Từ thứ 2 đến thứ 6  

+ Sáng: 7h00-11h30; 

+ Chiều: 13h30-17h00 

- Tham gia trực và 

khám bệnh chữa 

bệnh ngoài giờ theo 

phân công 

Kỹ thuật 

y, Khoa Y 

học cổ 

truyền – 

Phục hồi 

chức năng 

Không 

 

110  
Lê Thị 

Hóa 

004945/

ĐNA-

CCHN 

Thực hiện kỹ 

thuật chuyên môn 

về vật lý trị liệu - 

phục hồi chức 

năng 

Từ thứ 2 đến thứ 6  

+ Sáng: 7h00-11h30; 

+ Chiều: 13h30-17h00 

- Tham gia trực và 

khám bệnh chữa 

bệnh ngoài giờ theo 

phân công 

Kỹ thuật 

y, Khoa Y 

học cổ 

truyền – 

Phục hồi 

chức năng 

Không 

 

111  

Dương 

Thị 

Truyền 

002601/

ĐNA-

CCHN 

Thực hiện kỹ 

thuật chuyên môn 

về vật lý trị liệu - 

phục hồi chức 

năng 

Từ thứ 2 đến thứ 6  

+ Sáng: 7h00-11h30; 

+ Chiều: 13h30-17h00 

- Tham gia trực và 

khám bệnh chữa 

bệnh ngoài giờ theo 

phân công 

Kỹ thuật 

y, Khoa Y 

học cổ 

truyền – 

Phục hồi 

chức năng 

Không 

 



37 
 

Stt Họ và tên 
Số 

CCHN 

Phạm vi hành 

nghề 

Thời gian đăng ký 

hành nghề tại cơ sở 

khám bệnh chữa 

bệnh 

Vị trí 

chuyên 

môn 

Thời 

gian 

đăng ký 

hành 

nghề tại 

cơ sở 

khám 

bệnh 

chữa 

bệnh 

khác 

(nếu có) 

Ghi chú 

112  

Phạm Thị 

Nguyệt 

Ánh 

004555/

ĐNA-

CCHN 

Theo Quyết định 

số 41/2005/QĐ-

BNV ngày 

22/4/2005 của Bộ 

Nội vụ ban hành 

tiêu chuẩn nghiệp 

vụ ngạch viên 

chức điều dưỡng 

Từ thứ 2 đến thứ 6  

+ Sáng: 7h00-11h30; 

+ Chiều: 13h30-17h00 

- Tham gia trực và 

khám bệnh chữa 

bệnh ngoài giờ theo 

phân công 

Điều 

dưỡng, Y 

học cổ 

truyền – 

Phục hồi 

chức năng 

Không 

 

113  
Trần Quốc 

Kiệt 

0005771/

ĐNA-

CCHN 

Khám bệnh, chữa 

bệnh bằng Y học 

cổ truyền 

Từ thứ 2 đến thứ 6  

+ Sáng: 7h00-11h30; 

+ Chiều: 13h30-17h00 

- Tham gia trực và 

khám bệnh chữa 

bệnh ngoài giờ theo 

phân công 

Y sĩ, Khoa 

Y học cổ 

truyền – 

Phục hồi 

chức năng 

Không 

 

114  

Nguyễn 

Trần Mỹ 

Lệ Thu 

0005037/

ĐNA-

CCHN 

Khám bệnh, chữa 

bệnh bằng Y học 

cổ truyền 

Từ thứ 2 đến thứ 6  

+ Sáng: 7h00-11h30; 

+ Chiều: 13h30-17h00 

- Tham gia trực và 

khám bệnh chữa 

bệnh ngoài giờ theo 

phân công 

Y sĩ, Khoa 

Y học cổ 

truyền – 

Phục hồi 

chức năng 

Không 

 

115  

Trần 

Quang 

Trình 

008003/

ĐNA-

CCHN 

Khám bệnh, chữa 

bệnh bằng y học 

cổ truyền 

Từ thứ 2 đến thứ 6  

+ Sáng: 7h00-11h30; 

+ Chiều: 13h30-17h00 

- Tham gia trực và 

khám bệnh chữa 

bệnh ngoài giờ theo 

phân công 

Y sĩ, Khoa 

Y học cổ 

truyền – 

Phục hồi 

chức năng 

Không 

 



38 
 

Stt Họ và tên 
Số 

CCHN 

Phạm vi hành 

nghề 

Thời gian đăng ký 

hành nghề tại cơ sở 

khám bệnh chữa 

bệnh 

Vị trí 

chuyên 

môn 

Thời 

gian 

đăng ký 

hành 

nghề tại 

cơ sở 

khám 

bệnh 

chữa 

bệnh 

khác 

(nếu có) 

Ghi chú 

116  

Đặng 

Ngọc 

Vương 

001525/

ĐNA-

CCHN 

Khám bệnh, chữa 

bệnh bằng Y học 

cổ truyền; Thực 

hiện kỹ thuật 

chuyên môn về 

vật lý trị liệu - 

phục hồi chức 

năng 

Từ thứ 2 đến thứ 6  

+ Sáng: 7h00-11h30; 

+ Chiều: 13h30-17h00 

- Tham gia trực và 

khám bệnh chữa 

bệnh ngoài giờ theo 

phân công 

Y sĩ, Khoa 

Y học cổ 

truyền – 

Phục hồi 

chức năng 

Không 

 

117  
Đặng Thị 

Công 

001655/

ĐNA-

CCHN 

Theo Quyết định 

số 41/2005/QĐ-

BNV ngày 

22/4/2005 của Bộ 

Nội vụ ban hành 

tiêu chuẩn nghiệp 

vụ các ngạch viên 

chức điều dưỡng 

Từ thứ 2 đến thứ 6  

+ Sáng: 7h00-11h30; 

+ Chiều: 13h30-17h00 

- Tham gia trực và 

khám bệnh chữa 

bệnh ngoài giờ theo 

phân công 

Điều 

dưỡng 
Không 

 

118  

Phan Lê 

Hồng 

Nhung 

007575/

ĐNA-

CCHN 

Theo Thông tư 

liên tịch số 

26/2015/TTLT-

BYT-BNV ngày 

07/10/2015 của 

Bộ Y tế, Bộ Nội 

vụ quy định mã 

số, tiêu chuẩn 

chức danh nghề 

nghiệp hộ sinh 

Từ thứ 2 đến thứ 6  

+ Sáng: 7h00-11h30; 

+ Chiều: 13h30-17h00 

- Tham gia trực và 

khám bệnh chữa 

bệnh ngoài giờ theo 

phân công 

Hộ sinh Không 

 

119  

Nguyễn 

Thị Ngọc 

Ánh 

007032/

ĐNA-

CCHN 

Theo Thông tư 

liên tịch số 

26/2015/TTLT-

BYT-BNV ngày 

07/10/2015 của 

Bộ Y tế, Bộ Nội 

vụ quy định mã 

số, tiêu chuẩn 

chức danh nghề 

nghiệp điều 

dưỡng 

Từ thứ 2 đến thứ 6  

+ Sáng: 7h00-11h30; 

+ Chiều: 13h30-17h00 

- Tham gia trực và 

khám bệnh chữa 

bệnh ngoài giờ theo 

phân công 

Điều 

dưỡng 
Không 

 



39 
 

Stt Họ và tên 
Số 

CCHN 

Phạm vi hành 

nghề 

Thời gian đăng ký 

hành nghề tại cơ sở 

khám bệnh chữa 

bệnh 

Vị trí 

chuyên 

môn 

Thời 

gian 

đăng ký 

hành 

nghề tại 

cơ sở 

khám 

bệnh 

chữa 

bệnh 

khác 

(nếu có) 

Ghi chú 

120  

Nguyễn 

Thị Minh 

Trang 

007328/

ĐNA-

CCHN 

Theo Thông tư 

liên tịch số 

26/2015/TTLT-

BYT-BNV ngày 

07/10/2015 của 

Bộ Y tế, Bộ Nội 

vụ quy định mã 

số, tiêu chuẩn 

chức danh nghề 

nghiệp điều 

dưỡng 

Từ thứ 2 đến thứ 6  

+ Sáng: 7h00-11h30; 

+ Chiều: 13h30-17h00 

- Tham gia trực và 

khám bệnh chữa 

bệnh ngoài giờ theo 

phân công 

Điều 

dưỡng 
Không 

 

121  

Nguyễn 

Thị Ánh 

Lai 

004673/

ĐNA-

CCHN 

Thực hiện kỹ 

thuật chuyên môn 

về xét nghiệm 

Từ thứ 2 đến thứ 6  

+ Sáng: 7h00-11h30; 

+ Chiều: 13h30-17h00 

- Tham gia trực và 

khám bệnh chữa 

bệnh ngoài giờ theo 

phân công 

Kỹ thuật y Không 

 

122  
Cao Thị 

Phương 

0005797/ 

TTH-

CCHN 

Kỹ thuật viên xét 

nghiệm 

Từ thứ 2 đến thứ 6  

+ Sáng: 7h00-11h30; 

+ Chiều: 13h30-17h00 

- Tham gia trực và 

khám bệnh chữa 

bệnh ngoài giờ theo 

phân công 

Kỹ thuật y Không  

123  
Trần Thị 

Na 

0005017/

ĐNA-

CCHN 

Theo Quyết định 

số 41/2005/QĐ-

BNV ngày 

22/4/2005 của Bộ 

Nội vụ ban hành 

tiêu chuẩn nghiệp 

vụ ngạch viên 

chức điều dưỡng 

Từ thứ 2 đến thứ 6  

+ Sáng: 7h00-11h30; 

+ Chiều: 13h30-17h00 

- Tham gia trực và 

khám bệnh chữa 

bệnh ngoài giờ theo 

phân công 

Điều 

dưỡng 
Không  



40 
 

Stt Họ và tên 
Số 

CCHN 

Phạm vi hành 

nghề 

Thời gian đăng ký 

hành nghề tại cơ sở 

khám bệnh chữa 

bệnh 

Vị trí 

chuyên 

môn 

Thời 

gian 

đăng ký 

hành 

nghề tại 

cơ sở 

khám 

bệnh 

chữa 

bệnh 

khác 

(nếu có) 

Ghi chú 

124  

Nguyễn 

Thị Ngọc 

Hương 

001212/

ĐNA-

CCHN 

Theo Quyết định 

số 41/2005/QĐ-

BNV ngày 

22/4/2005 của Bộ 

Nội vụ ban hành 

tiêu chuẩn nghiệp 

vụ ngạch viên 

chức điều dưỡng 

Từ thứ 2 đến thứ 6  

+ Sáng: 7h00-11h30; 

+ Chiều: 13h30-17h00 

- Tham gia trực và 

khám bệnh chữa 

bệnh ngoài giờ theo 

phân công 

Điều 

dưỡng 
Không 

 

125  

Trần Thị 

Thu 

Sương 

002588/

ĐNA-

CCHN 

Theo Quyết định 

số 41/2005/QĐ-

BNV ngày 

22/4/2005 của Bộ 

Nội vụ ban hành 

tiêu chuẩn nghiệp 

vụ ngạch viên 

chức điều dưỡng 

Từ thứ 2 đến thứ 6  

+ Sáng: 7h00-11h30; 

+ Chiều: 13h30-17h00 

- Tham gia trực và 

khám bệnh chữa 

bệnh ngoài giờ theo 

phân công 

Điều 

dưỡng 
Không 

 

126  Đặng Sao 

004676/

ĐNA-

CCHN 

Theo Quyết định 

số 41/2005/QĐ-

BNV ngày 

22/4/2005 của Bộ 

Nội vụ ban hành 

tiêu chuẩn nghiệp 

vụ ngạch viên 

chức điều dưỡng 

Từ thứ 2 đến thứ 6  

+ Sáng: 7h00-11h30; 

+ Chiều: 13h30-17h00 

- Tham gia trực và 

khám bệnh chữa 

bệnh ngoài giờ theo 

phân công 

Điều 

dưỡng 
Không 

 

127  

Nguyễn 

Thị Thu 

Thảo 

009602/

ĐNA-

CCHN 

Theo Thông tư 

liên tịch số 

26/2015/TTLT-

BYT-BNV ngày 

07/10/2015 của 

Bộ Y tế, Bộ Nội 

vụ quy định mã 

số, tiêu chuẩn 

chức danh nghề 

nghiệp điều 

dưỡng 

Từ thứ 2 đến thứ 6  

+ Sáng: 7h00-11h30; 

+ Chiều: 13h30-17h00 

- Tham gia trực và 

khám bệnh chữa 

bệnh ngoài giờ theo 

phân công 

Điều 

dưỡng 
Không 

 



41 
 

Stt Họ và tên 
Số 

CCHN 

Phạm vi hành 

nghề 

Thời gian đăng ký 

hành nghề tại cơ sở 

khám bệnh chữa 

bệnh 

Vị trí 

chuyên 

môn 

Thời 

gian 

đăng ký 

hành 

nghề tại 

cơ sở 

khám 

bệnh 

chữa 

bệnh 

khác 

(nếu có) 

Ghi chú 

128  

Nguyễn 

Thị Hoàng 

Mỹ 

000391/

ĐNA-

GPHN 

Hộ sinh 

Từ thứ 2 đến thứ 6  

+ Sáng: 7h00-11h30; 

+ Chiều: 13h30-17h00 

- Tham gia trực và 

khám bệnh chữa 

bệnh ngoài giờ theo 

phân công 

Hộ sinh, 

Điểm trạm 

Bà Nà 1 

thuộc 

Trạm Y tế 

xã 

 Bà Nà 

Không  

129  

Kha Thị 

Thanh 

Thiên Nga 

004784/

ĐNA-

CCHN 

Thực hiện kỹ 

thuật chuyên môn 

về xét nghiệm 

Từ thứ 2 đến thứ 6  

+ Sáng: 7h00-11h30; 

+ Chiều: 13h30-17h00 

- Tham gia trực và 

khám bệnh chữa 

bệnh ngoài giờ theo 

phân công 

Kỹ thuật 

y,  

Điểm trạm 

Bà Nà 1 

thuộc 

Trạm Y tế 

xã 

 Bà Nà 

Không 

 

130  
Tô Thị 

Khanh 

008518/

ĐNA-

CCHN 

Tham gia sơ cứu 

ban đầu, khám 

bệnh, chữa bệnh 

thông thường theo 

phạm vi của Y sỹ 

quy định tại 

Thông tư liên tịch 

số 

10/2015/TTLT-

BYT-BNV ngày 

27/5/2015 của Bộ 

Y tế, Bộ Nội vụ 

Từ thứ 2 đến thứ 6  

+ Sáng: 7h00-11h30; 

+ Chiều: 13h30-17h00 

- Tham gia trực và 

khám bệnh chữa 

bệnh ngoài giờ theo 

phân công 

Y sĩ,  

Điểm trạm 

Bà Nà 1 

thuộc 

Trạm Y tế 

xã 

 Bà Nà 

Không 

 

131  
Châu Thị 

Tường Vy 

001250/

ĐNA-

CCHN 

Theo Quyết định 

số 41/2005/QĐ-

BNV ngày 

22/4/2005 của Bộ 

Nội vụ ban hành 

tiêu chuẩn nghiệp 

vụ ngạch viên 

chức điều dưỡng 

Từ thứ 2 đến thứ 6  

+ Sáng: 7h00-11h30; 

+ Chiều: 13h30-17h00 

- Tham gia trực và 

khám bệnh chữa 

bệnh ngoài giờ theo 

phân công 

Điều 

dưỡng, 

 Trạm Y tế 

xã  

Bà Nà 

Không 

 



42 
 

Stt Họ và tên 
Số 

CCHN 

Phạm vi hành 

nghề 

Thời gian đăng ký 

hành nghề tại cơ sở 

khám bệnh chữa 

bệnh 

Vị trí 

chuyên 

môn 

Thời 

gian 

đăng ký 

hành 

nghề tại 

cơ sở 

khám 

bệnh 

chữa 

bệnh 

khác 

(nếu có) 

Ghi chú 

132  

Lê Thị 

Nguyệt 

Mai 

0005063/

ĐNA-

CCHN 

Theo Quyết định 

số 41/2005/QĐ-

BNV ngày 

22/4/2005 của Bộ 

Nội vụ ban hành 

tiêu chuẩn nghiệp 

vụ ngạch viên 

chức điều dưỡng 

Từ thứ 2 đến thứ 6  

+ Sáng: 7h00-11h30; 

+ Chiều: 13h30-17h00 

- Tham gia trực và 

khám bệnh chữa 

bệnh ngoài giờ theo 

phân công 

Điều 

dưỡng, 

 Trạm Y tế 

xã  

Bà Nà 

Không 

 

133  
Mai Thị 

Dư 

0005204/

ĐNA-

CCHN 

Khám bệnh, chữa 

bệnh đa khoa 

Từ thứ 2 đến thứ 6  

+ Sáng: 7h00-11h30; 

+ Chiều: 13h30-17h00 

- Tham gia trực và 

khám bệnh chữa 

bệnh ngoài giờ theo 

phân công 

Y sĩ,  

Trạm Y tế 

xã  

Bà Nà 

Không 

 

134  
Đặng Thị 

Mỹ Liên 

002475/

ĐNA-

CCHN 

Khám bệnh, chữa 

bệnh đa khoa 

Từ thứ 2 đến thứ 6  

+ Sáng: 7h00-11h30; 

+ Chiều: 13h30-17h00 

- Tham gia trực và 

khám bệnh chữa 

bệnh ngoài giờ theo 

phân công 

Y sĩ,  

Trạm Y tế 

xã  

Bà Nà 

Không 

 

135  
Nguyễn 

Văn Kiển 

006773/

ĐNA-

CCHN 

Khám bệnh, chữa 

bệnh bằng y học 

cổ truyền 

Từ thứ 2 đến thứ 6  

+ Sáng: 7h00-11h30; 

+ Chiều: 13h30-17h00 

- Tham gia trực và 

khám bệnh chữa 

bệnh ngoài giờ theo 

phân công 

Y sĩ,  

Trạm Y tế 

xã  

Bà Nà 

Không 

 



43 
 

Stt Họ và tên 
Số 

CCHN 

Phạm vi hành 

nghề 

Thời gian đăng ký 

hành nghề tại cơ sở 

khám bệnh chữa 

bệnh 

Vị trí 

chuyên 

môn 

Thời 

gian 

đăng ký 

hành 

nghề tại 

cơ sở 

khám 

bệnh 

chữa 

bệnh 

khác 

(nếu có) 

Ghi chú 

136  

Lê Thị 

Hồng 

Trinh 

001298/

ĐNA-

CCHN 

Theo Thông tư số 

12/2011/TT-BYT 

ngày 15/3/2011 

của Bộ Y tế Quy 

định tiêu chuẩn 

nghiệp vụ các 

ngạch viên chức 

hộ sinh 

Từ thứ 2 đến thứ 6  

+ Sáng: 7h00-11h30; 

+ Chiều: 13h30-17h00 

- Tham gia trực và 

khám bệnh chữa 

bệnh ngoài giờ theo 

phân công 

Hộ sinh, 

Trạm Y tế 

xã  

Bà Nà 

Không 

 

137  
Nguyễn 

Sỹ 

007442/

ĐNA-

CCHN 

Khám, tư vấn và 

điều trị dự phòng 

theo quy định tại 

Thông tư số 

10/2015/TTLT-

BYT-BNV, phát 

hiện và xử trí các 

bệnh thông 

thường, xử trí ban 

đầu một số trường 

hợp cấp cứu tại 

cộng đồng 

Từ thứ 2 đến thứ 6  

+ Sáng: 7h00-11h30; 

+ Chiều: 13h30-17h00 

- Tham gia trực và 

khám bệnh chữa 

bệnh ngoài giờ theo 

phân công 

Bác sĩ 

Trạm Y tế 

xã  

Hòa Vang 

 

Không  

138  
Đặng Thị 

Liên 

002077/

ĐNA-

CCHN 

Theo Quyết định 

số 41/2005/QĐ-

BNV ngày 

22/4/2005 của Bộ 

Nội vụ ban hành 

tiêu chuẩn nghiệp 

vụ ngạch viên 

chức điều dưỡng 

Từ thứ 2 đến thứ 6  

+ Sáng: 7h00-11h30; 

+ Chiều: 13h30-17h00 

- Tham gia trực và 

khám bệnh chữa 

bệnh ngoài giờ theo 

phân công 

Điều 

dưỡng,  

Trạm Y tế 

xã  

Hòa Vang 

 

Không 

 

139  
Phan Thị 

Trinh 

002078/

ĐNA-

CCHN 

Theo Quyết định 

số 41/2005/QĐ-

BNV ngày 

22/4/2005 của Bộ 

Nội vụ ban hành 

tiêu chuẩn nghiệp 

vụ ngạch viên 

chức điều dưỡng 

Từ thứ 2 đến thứ 6  

+ Sáng: 7h00-11h30; 

+ Chiều: 13h30-17h00 

- Tham gia trực và 

khám bệnh chữa 

bệnh ngoài giờ theo 

phân công 

Điều 

dưỡng,  

Trạm Y tế 

xã 

 Hòa Vang 

 

Không 

 



44 
 

Stt Họ và tên 
Số 

CCHN 

Phạm vi hành 

nghề 

Thời gian đăng ký 

hành nghề tại cơ sở 

khám bệnh chữa 

bệnh 

Vị trí 

chuyên 

môn 

Thời 

gian 

đăng ký 

hành 

nghề tại 

cơ sở 

khám 

bệnh 

chữa 

bệnh 

khác 

(nếu có) 

Ghi chú 

140  
Huỳnh Thị 

Như Pháp 

004777/

ĐNA-

CCHN 

Theo Thông tư số 

12/2011/TT-BYT 

ngày 15/3/2011 

của Bộ Y tế Quy 

định tiêu chuẩn 

nghiệp vụ các 

ngạch viên chức 

hộ sinh 

Từ thứ 2 đến thứ 6  

+ Sáng: 7h00-11h30; 

+ Chiều: 13h30-17h00 

- Tham gia trực và 

khám bệnh chữa 

bệnh ngoài giờ theo 

phân công 

Hộ sinh,  

Trạm Y tế 

xã  

Hòa Vang 

 

Không 

 

141  

Nguyễn 

Thị Ánh 

Nguyệt 

002718/

ĐNA-

CCHN 

Khám bệnh, chữa 

bệnh đa khoa 

Từ thứ 2 đến thứ 6  

+ Sáng: 7h00-11h30; 

+ Chiều: 13h30-17h00 

- Tham gia trực và 

khám bệnh chữa 

bệnh ngoài giờ theo 

phân công 

Y sĩ,  

Trạm Y tế 

xã  

Hòa Vang 

 

Không 

 

142  
Mã Thị 

Thảo Ly 

003838/

ĐNA-

CCHN 

Khám bệnh, chữa 

bệnh đa khoa 

Từ thứ 2 đến thứ 6  

+ Sáng: 7h00-11h30; 

+ Chiều: 13h30-17h00 

- Tham gia trực và 

khám bệnh chữa 

bệnh ngoài giờ theo 

phân công 

Y sĩ,  

Điểm trạm 

Hòa Vang 

1 thuộc 

Trạm Y tế 

xã  

Hòa Vang 

Không 

 

143  

Nguyễn 

Thị Thùy 

Trang 

0005079/

ĐNA-

CCHN 

Khám bệnh, chữa 

bệnh bằng Y học 

cổ truyền; Thực 

hiện kỹ thuật 

chuyên môn về 

vật lý trị liệu - 

phục hồi chức 

năng 

Từ thứ 2 đến thứ 6  

+ Sáng: 7h00-11h30; 

+ Chiều: 13h30-17h00 

- Tham gia trực và 

khám bệnh chữa 

bệnh ngoài giờ theo 

phân công 

Y sĩ,  

Trạm Y tế 

xã  

Hòa Vang 

 

Không 

 



45 
 

Stt Họ và tên 
Số 

CCHN 

Phạm vi hành 

nghề 

Thời gian đăng ký 

hành nghề tại cơ sở 

khám bệnh chữa 

bệnh 

Vị trí 

chuyên 

môn 

Thời 

gian 

đăng ký 

hành 

nghề tại 

cơ sở 

khám 

bệnh 

chữa 

bệnh 

khác 

(nếu có) 

Ghi chú 

144  

Võ Thị 

Huyền 

Trang 

002741/

ĐNA-

CCHN 

Theo Quyết định 

số 41/2005/QĐ-

BNV ngày 

22/4/2005 của Bộ 

Nội vụ ban hành 

tiêu chuẩn nghiệp 

vụ ngạch viên 

chức điều dưỡng 

Từ thứ 2 đến thứ 6  

+ Sáng: 7h00-11h30; 

+ Chiều: 13h30-17h00 

- Tham gia trực và 

khám bệnh chữa 

bệnh ngoài giờ theo 

phân công 

Điều 

dưỡng,  

Trạm Y tế 

xã 

 Hòa Vang 

 

Không 

 

145  

Nguyễn 

Triêm 

 

 

 

 

000542/

ĐNA-

CCHN 

Khám bệnh, chữa 

bệnh đa khoa; 

Siêu âm tổng 

quát, đo điện tim; 

Siêu âm sản phụ 

khoa; Chăm sóc 

sức khỏe ban đầu 

theo nguyên lý y 

học gia đình 

- Thời gian hành chính 

từ thứ 3 đến thứ 6  

+ Sáng: 7h00-11h30; 

+ Chiều: 13h30-17h00 

- Tham gia trực và 

khám bệnh chữa 

bệnh ngoài giờ theo 

phân công 

Bác sĩ,  

Trạm Y tế 

xã Hòa 

Vang 

 

Không 

 

- Thời gian hành 

chính ngày thứ 2  

+ Sáng: 7h00-11h30; 

+ Chiều: 13h30-17h00 

 

Bác sĩ,  

Trạm Y tế 

xã Hòa 

Tiến 

Không 

 

146  
Phạm Thị 

Mỹ Dung 

001827/

ĐNA-

CCHN 

Theo Thông tư số 

12/2011/TT-BYT 

ngày 15/3/2011 

của Bộ Y tế Quy 

định tiêu chuẩn 

nghiệp vụ các 

ngạch viên chức 

hộ sinh 

Từ thứ 2 đến thứ 6  

+ Sáng: 7h00-11h30; 

+ Chiều: 13h30-17h00 

- Tham gia trực và 

khám bệnh chữa 

bệnh ngoài giờ theo 

phân công 

Hộ sinh, 

Điểm trạm 

Hòa Vang 

1 thuộc 

Trạm Y tế 

xã  

Hòa Vang 

 

Không 

 



46 
 

Stt Họ và tên 
Số 

CCHN 

Phạm vi hành 

nghề 

Thời gian đăng ký 

hành nghề tại cơ sở 

khám bệnh chữa 

bệnh 

Vị trí 

chuyên 

môn 

Thời 

gian 

đăng ký 

hành 

nghề tại 

cơ sở 

khám 

bệnh 

chữa 

bệnh 

khác 

(nếu có) 

Ghi chú 

147  
Nguyễn 

Thị Trà 

001256/

ĐNA-

CCHN 

Thực hiện kỹ 

thuật chuyên môn 

về xét nghiệm 

Từ thứ 2 đến thứ 6  

+ Sáng: 7h00-11h30; 

+ Chiều: 13h30-17h00 

- Tham gia trực và 

khám bệnh chữa 

bệnh ngoài giờ theo 

phân công 

Kỹ thuật 

y,  

Điểm trạm 

Hòa Vang 

1 thuộc 

Trạm Y tế 

xã  

Hòa Vang 

 

Không 

 

148  

Mạc Hồ 

Mai 

Sương 

006656/

ĐNA-

CCHN 

Tham gia sơ cứu 

ban đầu, khám 

bệnh, chữa bệnh 

thông thường theo 

quy định tại 

Thông tư liên tịch 

số 

10/2015/TTLT-

BYT-BNV ngày 

27/5/2015 của Bộ 

Y tế, Bộ Nội vụ 

Từ thứ 2 đến thứ 6  

+ Sáng: 7h00-11h30; 

+ Chiều: 13h30-17h00 

- Tham gia trực và 

khám bệnh chữa 

bệnh ngoài giờ theo 

phân công 

Y sĩ,  

Điểm trạm 

Hòa Vang 

1 thuộc 

Trạm Y tế 

xã  

Hòa Vang 

 

Không 

 

149  
Hoàng 

Quốc Huy 

006567/

ĐNA-

CCHN 

Khám bệnh, chữa 

bệnh bằng y học 

cổ truyền 

Từ thứ 2 đến thứ 6  

+ Sáng: 7h00-11h30; 

+ Chiều: 13h30-17h00 

- Tham gia trực và 

khám bệnh chữa 

bệnh ngoài giờ theo 

phân công 

Y sĩ,  

Điểm trạm 

Hòa Vang 

1 thuộc 

Trạm Y tế 

xã  

Hòa Vang 

 

Không 

 

150  

Nguyễn 

Thị Ái 

Nguyên 

030101/

BYT-

CCHN 

Thực hiện theo 

Thông tư số 

26/2015/TTLT-

BYT-BNV ngày 

07/10/2015 quy 

định mã số, tiêu 

chuẩn chức danh 

nghề nghiệp điều 

Từ thứ 2 đến thứ 6  

+ Sáng: 7h00-11h30; 

+ Chiều: 13h30-17h00 

- Tham gia trực và 

khám bệnh chữa 

bệnh ngoài giờ theo 

phân công 

Điều 

dưỡng, 

Điểm trạm 

Hòa Vang 

1 thuộc 

Trạm Y tế 

xã  

Hòa Vang 

Không 

 



47 
 

Stt Họ và tên 
Số 

CCHN 

Phạm vi hành 

nghề 

Thời gian đăng ký 

hành nghề tại cơ sở 

khám bệnh chữa 

bệnh 

Vị trí 

chuyên 

môn 

Thời 

gian 

đăng ký 

hành 

nghề tại 

cơ sở 

khám 

bệnh 

chữa 

bệnh 

khác 

(nếu có) 

Ghi chú 

dưỡng, hộ sinh, 

kỹ thuật y 

151  
Phan Thị 

Kim Cúc 

003749/

ĐNA-

CCHN 

Theo Thông tư số 

12/2011/TT-BYT 

ngày 15/3/2011 

của Bộ Y tế Quy 

định tiêu chuẩn 

nghiệp vụ các 

ngạch viên chức 

hộ sinh 

Từ thứ 2 đến thứ 6  

+ Sáng: 7h00-11h30; 

+ Chiều: 13h30-17h00 

- Tham gia trực và 

khám bệnh chữa 

bệnh ngoài giờ theo 

phân công 

Hộ sinh,  

Điểm trạm 

Hòa Tiến 

1 thuộc 

Trạm Y tế 

xã  

Hòa Tiến 

Không 

 

152  

Nguyễn 

Thị Hoàng 

Liên 

006050/

ĐNA-

CCHN 

Theo Thông tư 

liên tịch số 

26/2015/TTLT-

BYT-BNV ngày 

07/10/2015 của 

Bộ Y tế, Bộ Nội 

vụ quy định mã 

số, tiêu chuẩn 

chức danh nghề 

nghiệp điều 

dưỡng 

Từ thứ 2 đến thứ 6  

+ Sáng: 7h00-11h30; 

+ Chiều: 13h30-17h00 

- Tham gia trực và 

khám bệnh chữa 

bệnh ngoài giờ theo 

phân công 

Điều 

dưỡng, 

 Điểm 

trạm Hòa 

Tiến 1 

thuộc 

Trạm Y tế 

xã  

Hòa Tiến 

Không 

 

153  
Đặng Thị 

Thổ Na 

007028/

ĐNA-

CCHN 

Khám bệnh, chữa 

bệnh bằng y học 

cổ truyền 

Từ thứ 2 đến thứ 6  

+ Sáng: 7h00-11h30; 

+ Chiều: 13h30-17h00 

- Tham gia trực và 

khám bệnh chữa 

bệnh ngoài giờ theo 

phân công 

Y sĩ,  

Điểm trạm 

Hòa Tiến 

1 thuộc 

Trạm Y tế 

xã  

Hòa Tiến 

Không  



48 
 

Stt Họ và tên 
Số 

CCHN 

Phạm vi hành 

nghề 

Thời gian đăng ký 

hành nghề tại cơ sở 

khám bệnh chữa 

bệnh 

Vị trí 

chuyên 

môn 

Thời 

gian 

đăng ký 

hành 

nghề tại 

cơ sở 

khám 

bệnh 

chữa 

bệnh 

khác 

(nếu có) 

Ghi chú 

154  
Cao Thị 

Mỹ Duyên 

007119/

ĐNA-

CCHN 

Theo Thông tư 

liên tịch số 

26/2015/TTLT-

BYT-BNV ngày 

07/10/2015 của 

Bộ Y tế, Bộ Nội 

vụ quy định mã 

số, tiêu chuẩn 

chức danh nghề 

nghiệp điều 

dưỡng 

Từ thứ 2 đến thứ 6  

+ Sáng: 7h00-11h30; 

+ Chiều: 13h30-17h00 

- Tham gia trực và 

khám bệnh chữa 

bệnh ngoài giờ theo 

phân công 

Điều 

dưỡng,  

Điểm trạm 

Hòa Tiến 

1 thuộc 

Trạm Y tế 

xã  

Hòa Tiến 

Không 

 

155  
Đặng Thị 

Duyên 

001127/

ĐNA-

GPHN 

Đa khoa 

Từ thứ 2 đến thứ 6  

+ Sáng: 7h00-11h30; 

+ Chiều: 13h30-17h00 

- Tham gia trực và 

khám bệnh chữa 

bệnh ngoài giờ theo 

phân công 

Y sĩ,  

Điểm trạm 

Hòa Tiến 

1 thuộc 

Trạm Y tế 

xã  

Hòa Tiến 

Không 
 

 

156  
Ngô Thị 

Ngọc Hiền 

0005284/

ĐNA-

CCHN 

Theo Quyết định 

số 41/2005/QĐ-

BNV ngày 

22/4/2005 của Bộ 

Nội vụ ban hành 

tiêu chuẩn nghiệp 

vụ ngạch viên 

chức điều dưỡng 

Từ thứ 2 đến thứ 6  

+ Sáng: 7h00-11h30; 

+ Chiều: 13h30-17h00 

- Tham gia trực và 

khám bệnh chữa 

bệnh ngoài giờ theo 

phân công 

Điều 

dưỡng,  

Trạm Y tế 

xã  

Hòa Tiến 

Không 

 

157  

Trương 

Phương 

Tiến 

002840/

ĐNA-

CCHN 

Theo Thông tư số 

12/2011/TT-BYT 

ngày 15/3/2011 

của Bộ Y tế Quy 

định tiêu chuẩn 

nghiệp vụ các 

ngạch viên chức 

hộ sinh 

Từ thứ 2 đến thứ 6  

+ Sáng: 7h00-11h30; 

+ Chiều: 13h30-17h00 

- Tham gia trực và 

khám bệnh chữa 

bệnh ngoài giờ theo 

phân công 

Hộ sinh,  

Trạm Y tế 

xã 

 Hòa Tiến 

Không 

 



49 
 

Stt Họ và tên 
Số 

CCHN 

Phạm vi hành 

nghề 

Thời gian đăng ký 

hành nghề tại cơ sở 

khám bệnh chữa 

bệnh 

Vị trí 

chuyên 

môn 

Thời 

gian 

đăng ký 

hành 

nghề tại 

cơ sở 

khám 

bệnh 

chữa 

bệnh 

khác 

(nếu có) 

Ghi chú 

158  
Lâm Thị 

Bích Vân 

002886/

ĐNA-

CCHN 

Theo Thông tư số 

12/2011/TT-BYT 

ngày 15/3/2011 

của Bộ Y tế Quy 

định tiêu chuẩn 

nghiệp vụ các 

ngạch viên chức 

hộ sinh 

Từ thứ 2 đến thứ 6  

+ Sáng: 7h00-11h30; 

+ Chiều: 13h30-17h00 

- Tham gia trực và 

khám bệnh chữa 

bệnh ngoài giờ theo 

phân công 

Hộ sinh,  

Trạm Y tế 

xã 

 Hòa Tiến 

Không 

 

159  
Trần Thị 

Điểm 

001225/

ĐNA-

CCHN 

Theo Thông tư số 

12/2011/TT-BYT 

ngày 15/3/2011 

của Bộ Y tế Quy 

định tiêu chuẩn 

nghiệp vụ các 

ngạch viên chức 

hộ sinh 

Từ thứ 2 đến thứ 6  

+ Sáng: 7h00-11h30; 

+ Chiều: 13h30-17h00 

- Tham gia trực và 

khám bệnh chữa 

bệnh ngoài giờ theo 

phân công 

Hộ sinh,  

Trạm Y tế 

xã Hòa 

Tiến 

Không  

160  
Trần Thị 

Tình 

006083/

ĐNA-

CCHN 

Tham gia sơ cứu 

ban đầu, khám 

bệnh, chữa bệnh 

thông thường theo 

quy định tại 

Thông tư liên tịch 

số 

10/2015/TTLT-

BYT-BNV ngày 

27/5/2015 của Bộ 

Y tế, Bộ Nội vụ; 

Khám bệnh, chữa 

bệnh bằng y học 

cổ truyền 

Từ thứ 2 đến thứ 6  

+ Sáng: 7h00-11h30; 

+ Chiều: 13h30-17h00 

- Tham gia trực và 

khám bệnh chữa 

bệnh ngoài giờ theo 

phân công 

Y sĩ,  

Trạm Y tế 

xã Hòa 

Tiến 

Không 

 

161  

Nguyễn 

Thị Thanh 

Nga 

002937/

ĐNA-

CCHN 

Khám bệnh, chữa 

bệnh đa khoa; 

Thực hiện kỹ 

thuật chuyên môn 

về vật lý trị liệu - 

phục hồi chức 

năng. 

Từ thứ 2 đến thứ 6  

+ Sáng: 7h00-11h30; 

+ Chiều: 13h30-17h00 

- Tham gia trực và 

khám bệnh chữa 

bệnh ngoài giờ theo 

phân công 

Y sĩ,  

Trạm Y tế 

xã Hòa 

Tiến 

Không 

 



50 
 

Stt Họ và tên 
Số 

CCHN 

Phạm vi hành 

nghề 

Thời gian đăng ký 

hành nghề tại cơ sở 

khám bệnh chữa 

bệnh 

Vị trí 

chuyên 

môn 

Thời 

gian 

đăng ký 

hành 

nghề tại 

cơ sở 

khám 

bệnh 

chữa 

bệnh 

khác 

(nếu có) 

Ghi chú 

162  

Ngô Ngọc 

Khánh 

Linh 

001067/

ĐNA-

GPHN 

Y học cổ truyền 

Từ thứ 2 đến thứ 6  

+ Sáng: 7h00-11h30; 

+ Chiều: 13h30-17h00 

- Tham gia trực và 

khám bệnh chữa 

bệnh ngoài giờ theo 

phân công 

Bác sĩ,  

Trạm Y tế 

xã  

Hòa Tiến 

 

Không  

163  

Hoàng Thị 

Hương 

Lan 

008916/

ĐNA-

CCHN 

Khám, tư vấn và 

điều trị dự phòng 

theo Thông tư số 

10/2015/TTLT-

BYT-BNV; phát 

hiện và xử trí các 

bệnh thông 

thường, xử trí ban 

đầu một số trường 

hợp cấp cứu tại 

cộng đồng 

Từ thứ 2 đến thứ 6  

+ Sáng: 7h00-11h30; 

+ Chiều: 13h30-17h00 

- Tham gia trực và 

khám bệnh chữa 

bệnh ngoài giờ theo 

phân công 

Bác sĩ / 

Trạm Y tế 

xã Hòa 

Tiến 

(Điểm 

trạm Hòa 

Tiến 1) 

Không  

164  

Võ Thị 

Kiều 

Sương 

006833/ 

ĐNA-

CCHN 

Theo Thông tư 

liên tịch số 

26/2015/TTLT-

BYT-BNV ngày 

07/10/2015 của 

Bộ Y tế, Bộ Nội 

vụ quy định mã 

số, tiêu chuẩn 

chức danh nghề 

nghiệp điều 

dưỡng 

Từ thứ 2 đến thứ 6  

+ Sáng: 7h00-11h30; 

+ Chiều: 13h30-17h00 

- Tham gia trực và 

khám bệnh chữa 

bệnh ngoài giờ theo 

phân công 

Điều 

dưỡng / 

khoa Y tế 

công cộng 

và dinh 

dưỡng 

Không  

165  

Huỳnh 

Công 

Danh 

009735/

ĐNA-

CCHN 

Khám, phát hiện 

và xử trí các bệnh 

thông thường; xử 

trí ban đầu một số 

trường hợp cấp 

cứu tại cộng đồng 

Từ thứ 2 đến thứ 6  

+ Sáng: 7h00-11h30; 

+ Chiều: 13h30-17h00 

- Tham gia trực và 

khám bệnh chữa 

bệnh ngoài giờ theo 

phân công 

Bác sĩ/ 

khoa Y tế 

công cộng 

và dinh 

dưỡng 

 

Không  



51 
 

Stt Họ và tên 
Số 

CCHN 

Phạm vi hành 

nghề 

Thời gian đăng ký 

hành nghề tại cơ sở 

khám bệnh chữa 

bệnh 

Vị trí 

chuyên 

môn 

Thời 

gian 

đăng ký 

hành 

nghề tại 

cơ sở 

khám 

bệnh 

chữa 

bệnh 

khác 

(nếu có) 

Ghi chú 

166  
Ngô Thị 

Dung 

0005061/

ĐNA-

CCHN 

Theo Quyết định 

số 41/2005/QĐ-

BNV ngày 

22/4/2005 của Bộ 

Nội vụ ban hành 

tiêu chuẩn nghiệp 

vụ ngạch viên 

chức điều dưỡng  

Từ thứ 2 đến thứ 6  

+ Sáng: 7h00-11h30; 

+ Chiều: 13h30-17h00 

- Tham gia trực và 

khám bệnh chữa 

bệnh ngoài giờ theo 

phân công 

Điều 

dưỡng / 

khoa 

Kiểm soát 

bệnh tật và 

HIV/AIDS 

 

Không  

167  
Nguyễn 

Thị Nga 

004990/

ĐNA-

CCHN 

Theo Quyết định 

số 41/2005/QĐ-

BNV ngày 

22/4/2005 của Bộ 

Nội vụ ban hành 

tiêu chuẩn nghiệp 

vụ ngạch viên 

chức điều dưỡng  

Từ thứ 2 đến thứ 6  

+ Sáng: 7h00-11h30; 

+ Chiều: 13h30-17h00 

- Tham gia trực và 

khám bệnh chữa 

bệnh ngoài giờ theo 

phân công 

Điều 

dưỡng/ 

khoa 

Kiểm soát 

bệnh tật và 

HIV/AIDS 

 

Không  

168  
Trần Thị 

Thủy 

006134/

ĐNA-

CCHN 

Theo Thông tư 

liên tịch số 

26/2015/TTLT-

BYT-BNV ngày 

07/10/2015 của 

Bộ Y tế, Bộ Nội 

vụ quy định mã 

số, tiêu chuẩn 

chức danh nghề 

nghiệp điều 

dưỡng 

Từ thứ 2 đến thứ 6  

+ Sáng: 7h00-11h30; 

+ Chiều: 13h30-17h00 

- Tham gia trực và 

khám bệnh chữa 

bệnh ngoài giờ theo 

phân công 

Điều 

dưỡng/ 

khoa 

Kiểm soát 

bệnh tật và 

HIV/AIDS 

Không  



52 
 

Stt Họ và tên 
Số 

CCHN 

Phạm vi hành 

nghề 

Thời gian đăng ký 

hành nghề tại cơ sở 

khám bệnh chữa 

bệnh 

Vị trí 

chuyên 

môn 

Thời 

gian 

đăng ký 

hành 

nghề tại 

cơ sở 

khám 

bệnh 

chữa 

bệnh 

khác 

(nếu có) 

Ghi chú 

169  
Nguyễn 

Thành Đạt 

000815/

ĐNA-

GPHN 

Điều dưỡng 

Từ thứ 2 đến thứ 6  

+ Sáng: 7h00-11h30; 

+ Chiều: 13h30-17h00 

- Tham gia trực và 

khám bệnh chữa 

bệnh ngoài giờ theo 

phân công 

Điều 

dưỡng/ 

khoa 

Kiểm soát 

bệnh tật và 

HIV/AIDS 

Không  

170  

 

 

 

 

Trần Đình 

Niêm 

002884/

ĐNA-

CCHN 

Khám bệnh, chữa 

bệnh đa khoa 

Từ thứ 2 đến thứ 6  

+ Sáng: 7h00-11h30; 

+ Chiều: 13h30-17h00 

- Tham gia trực và 

khám bệnh chữa 

bệnh ngoài giờ theo 

phân công 

Y sĩ, 

Khoa 

Kiểm soát 

bệnh tật và 

HIV/AIDS 

Không  

171  
Đinh Văn 

Kỉnh 

006133/

ĐNA-

CCHN 

Tham gia sơ cứu 

ban đầu, khám 

bệnh, chữa bệnh 

thông thường theo 

quy định tại thông 

tư liên tịch số 

10/2015/TTLT-

BYT-BNV ngày 

27/5/2015 của Bộ 

Y tế, Bộ Nội vụ 

Từ thứ 2 đến thứ 6  

+ Sáng: 7h00-11h30; 

+ Chiều: 13h30-17h00 

- Tham gia trực và 

khám bệnh chữa 

bệnh ngoài giờ theo 

phân công 

Y sĩ, 

Khoa 

Kiểm soát 

bệnh tật và 

HIV/AIDS 

Không  

(Tổng số: 171 người)                  

 Bà Nà, ngày 22 tháng 4 năm 2026    

Người chịu trách nhiệm chuyên môn kỹ 

thuật cơ sở khám bệnh, chữa bệnh 

 

 

Võ Quang Vinh                                                                                
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